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DANH SÁCH CÁC TỈNH THÀNH CÓ CƠ SỞ Y TẾ ĐƯỢC BẢO LÃNH VIỆN PHÍ 

Cơ sở y tế Địa chỉ 

Phạm vi bảo lãnh 

Thời gian tiếp nhận bảo lãnh Lưu ý Nội 

trú 

Ngoại 

trú 

Nha 

khoa 

1. TP. Hà Nội 

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế 

Vinmec Times City 

Số 458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, TP. 

Hà Nội 
x x x 

Thứ 2 - Thứ 6:  

Sáng: Từ 08:00 đến 12:00 

Chiều: Từ 13:00 đến 17:00 

Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện 

Phòng khám Đa khoa Quốc tế 

Vinmec Times City 

Số 458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, TP. 

Hà Nội 
  x x 

Thứ 2 - Thứ 6:  

Sáng: Từ 08:00 đến 12:00 

Chiều: Từ 13:00 đến 17:00 

Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Phòng khám Đa khoa Quốc tế 

Vinmec Ocean Park 1 

Tầng 1, Tòa nhà Hải Âu, KDT Vinhomes 

Ocean Park, Xã Gia Lâm, TP. Hà Nội 
  x x 

Thứ 2 - Thứ 6:  

Sáng: Từ 08:00 đến 12:00 

Chiều: Từ 13:00 đến 17:00 

Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế 

Vinmec Smart City 

Số 2A, Đường Tây Mỗ, Phường Tây Mỗ, 

TP. Hà Nội 
x x x 

Thứ 2 - Thứ 6:  

Sáng: Từ 08:00 đến 12:00 

Chiều: Từ 13:00 đến 17:00 

Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện 

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế 

Vinmec Riverside 

Lô đất H1-YT, Đường Trần Danh Tuyên, 

Phường Phúc Lợi, TP. Hà Nội 
x x x 

Thứ 2 - Thứ 6:  

Sáng: Từ 08:00 đến 12:00 

Chiều: Từ 13:00 đến 17:00 

Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện 

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh 
Số 108 Phố Hoàng Như Tiếp, Phường Bồ 

Đề, TP. Hà Nội 
x x x 

Thứ 2 - Thứ 7: 

Ngoại trú: Từ 07:30 đến 19:00 

Nội trú: Từ 07:30 đến 17:00 

Bệnh viện thu 100% chi phí dịch vụ trong 

quá trình khách hàng sử dụng dịch vụ.  

Sau khi hoàn tất khám hoặc điều trị, Bệnh 

viện thực hiện thủ tục xin BLVP.  

Sau khi có kết quả bảo lãnh, Bệnh viện 

hoàn trả phần chi phí thuộc phạm vi được 

bảo lãnh cho khách hàng. 

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh 

Cầu Giấy 

Tầng 1, 2, 3, 4, 5 Trung tâm thương mại - 

dịch vụ, Tòa nhà The West, số 265 Cầu 

Giấy, Phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

  x x 
Thứ 2 - Thứ 7: 

Ngoại trú: Từ 07:30 đến 20:00 

Bệnh viện thu 100% chi phí dịch vụ trong 

quá trình khách hàng sử dụng dịch vụ.  

Sau khi hoàn tất khám hoặc điều trị, Bệnh 

viện thực hiện thủ tục xin BLVP.  

Sau khi có kết quả bảo lãnh, Bệnh viện 

hoàn trả phần chi phí thuộc phạm vi được 

bảo lãnh cho khách hàng. 
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Cơ sở y tế Địa chỉ 

Phạm vi bảo lãnh 

Thời gian tiếp nhận bảo lãnh Lưu ý Nội 

trú 

Ngoại 

trú 

Nha 

khoa 

Bệnh viện Đa khoa Phương 

Đông 

Số 9 Phố Viên, Phường Đông Ngạc, TP. 

Hà Nội 
x x x 

Ngoại trú: 

Thứ 2 - Thứ 7: Từ 06:30 đến 19:00 

Chủ Nhật: Từ 06:30 đến 17:00 

Nội trú: Thứ 2 - Thứ 7 Từ 08:00 đến 

18:00 

100% khách hàng tạm ứng, trừ gói thai 

sản/VIP/VVIP hoặc trường hợp được báo 

trước. 

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc 

- Phúc Trường Minh 

Số 8 Châu Văn Liêm, Phường Từ Liêm, 

TP. Hà Nội 
x x x 

Ngoại trú: Từ 07:00 đến 19:00 

Nội trú: Từ 07:30 đến 17:30 
Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện 

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc 

- Yên Ninh 

Số 55 Phố Yên Ninh, Phường Ba Đình, 

TP. Hà Nội 
x x x 

Thứ 2 - Chủ Nhật: Từ 07:00 đến 

17:00 
Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện 

Phòng khám Đa khoa Savico 

(Thuộc Hệ thống Bệnh viện 

Hồng Ngọc) 

Tầng 3, khối B Trung tâm thương mại 

Tasco Mall, số 7 và số 9 Nguyễn Văn 

Linh,, Phường Việt Hưng, TP. Hà Nội 

  x x 
Thứ 2 - Chủ Nhật: Từ 07:00 đến 

17:00 
Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Phòng khám Đa khoa 2 (Thuộc 

Hệ thống Bệnh viện Hồng 

Ngọc) 

Tầng 1 HPC Landmark 105, Khu ĐTM 

Văn Khê, Phường Hà Đông, TP. Hà Nội 
  x x 

Thứ 2 - Chủ Nhật: Từ 08:00 đến 

17:00 
Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Phòng khám Đa khoa 3 (Thuộc 

Hệ thống Bệnh viện Hồng 

Ngọc) 

Gian NO2-L1-01-02 tầng 1 Khu dịch vụ 

Tòa nhà Autumn, KĐT Gold Season, số 

47 Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân, 

TP. Hà Nội 

  x x 
Thứ 2 - Chủ Nhật: Từ 08:00 đến 

17:00 
Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Phòng khám Đa khoa Hồng 

Ngọc 5 

Tầng 10, tòa nhà 70 tầng, tòa nhà 

Keangnam Hanoi Landmark Tower, 

Phường Yên Hòa, TP. Hà Nội 

  x x 
Thứ 2 - Chủ Nhật: Từ 07:30 đến 

17:00 
Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Phòng khám Đa khoa Hồng 

Ngọc Tây Hồ 

Tầng 1&2 Tòa nhà NoVo chung cư 

Kosmo, 161 Xuân La, Phường Xuân Đỉnh, 

TP. Hà Nội 

  x x 
Thứ 2 - Chủ Nhật: Từ 08:00 đến 

17:00 
Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Bệnh viện Nhi Trung ương 
Số 18, ngõ 879, Đường La Thành, 

Phường Láng, TP. Hà Nội 
x     

Thứ 2 - Thứ 6: 

Sáng: Từ 07:00 đến 12:00 

Chiều: Từ 13:30 đến 16:30 

Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện 

Phí BLVP 300.000đ/ca nội trú 

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế 

Thu Cúc 

286, 288, 290, 292, 294 Thụy Khuê, 

Phường Tây Hồ, TP. Hà Nội 
x x x 

Thứ 2 - Chủ Nhật: Từ 08:00 đến 

18:00 

Nội trú: Tạm ứng theo quy định của Bệnh 

viện 

Ngoại trú: Tạm ứng với các trường hợp 

xuất trình giấy tờ bản mềm, không để giấy 

tờ bản cứng tại quầy BHBL hoặc các chi 

phí phát sinh liên quan kiểm tra, tầm 

soát. 
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Cơ sở y tế Địa chỉ 

Phạm vi bảo lãnh 

Thời gian tiếp nhận bảo lãnh Lưu ý Nội 

trú 

Ngoại 

trú 

Nha 

khoa 

Phòng khám Đa khoa Quốc tế 

Thu Cúc 

216 Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa, 

TP. Hà Nội 
  x x 

Thứ 2 - Chủ Nhật: Từ 08:00 đến 

17:00 
Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Phòng khám Đa khoa Thu Cúc 

Tầng hầm 1 và Tầng 1, Tòa HH01, Eco 

Lakeview, Số 32 Đại Từ, Phường Định 

Công, TP. Hà Nội 

  x x 
Thứ 2 - Chủ Nhật: Từ 08:00 đến 

17:00 
Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội 
Số 929 La Thành, Phường Giảng Võ, TP. 

Hà Nội 
x x   

Sáng: Từ 08:00 đến 11:30 

Chiều: Từ 13:30 đến 17:00 
Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện 

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội Cơ 

sở 2 - Cảm Hội 

Số 38 Cảm Hội, Phường Hai Bà Trưng, 

TP. Hà Nội 
  x   

Sáng: Từ 08:00 đến 11:30 

Chiều: Từ 13:30 đến 17:00 
Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện 

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội Cơ 

sở 3 - Hà Đông 

Số 10 Quang Trung, Phường Hà Đông, 

TP. Hà Nội 
  x   

Sáng: Từ 08:00 đến 11:30 

Chiều: Từ 13:30 đến 17:00 
Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện 

Bệnh viện Quốc tế Dolife 
Số 108 Đường Nguyễn Hoàng, Phường 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 
x x x 

Ngoại Trú: 24/7 

Nội trú:  

Thứ 2 - Thứ 6: Từ 07:30 đến 17:30 

Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện 

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế 

Bắc Hà 

Số 137 Phố Nguyễn Văn Cừ, Phường Bồ 

Đề, TP. Hà Nội 
x x x 

Thứ 2 - Chủ Nhật: Từ 07:00 đến 

17:00 

Trừ ngày lễ, tết sẽ được thông báo 

lịch trước 

Nội trú: 8.000.000 đồng - 10.000.000 

đồng (Khoa Nội, Khoa Nhi);  

Trường hợp phẫu thuật, mức tạm ứng 

theo chi phí dự kiến của ca phẫu thuật. 

Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt 
Số 34 phố Đại Cồ Việt, Phường Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 
x x   

Thứ 2 - Chủ Nhật: Từ 07:30 đến 

17:00 
Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện 

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế 

Thiên Đức 

Số 207, Đường Phùng Hưng, Phường Hà 

Đông, TP. Hà Nội 
x x x 

Thứ 2 - Chủ Nhật: Từ 07:30 đến 

17:00 

Ngoại trú: Tạm ứng từ 500.000đ - 

1.000.000đ 

Nội trú: Tạm ứng từ 5.000.000đ 

(Phí tạm ứng có thể thay đổi theo tình 

trạng thực tế của khách hàng) 

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức 

cơ sở Tràng Thi 

Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, TP. 

Hà Nội 
x x x 

Thứ 2 - Thứ 7: 

Sáng: Từ 09:00 đến 12:00 

Chiều: Từ 13:30 đến 15:30 

Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện 

Bệnh viện Quốc tế Thăng Long 

Lạc Việt 

Số 9A, 9B Phan Chu Trinh, Phường Cửa 

Nam, TP. Hà Nội 
x x   

Thứ 2 - Chủ Nhật: Từ 07:00 đến 

16:30 

Nội trú: Tạm ứng tối thiểu 50% chi phí; 

tạm ứng 100% nếu chưa có Thư bảo lãnh 

tại thời điểm KH xuất viện. 

Ngoại trú: Tạm ứng 100% chi phí nếu KH 

chỉ sử dụng giấy tờ tùy thân/thẻ điện tử. 

Trường hợp xuất trình được giấy tờ gốc 

bản cứng để phòng bảo lãnh giữ lại thì 

chưa phải tạm ứng  
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Cơ sở y tế Địa chỉ 

Phạm vi bảo lãnh 

Thời gian tiếp nhận bảo lãnh Lưu ý Nội 

trú 

Ngoại 

trú 

Nha 

khoa 

Bệnh viện Bưu Điện 
Số 49 Trần Điền, Phường Phương Liệt, 

TP. Hà Nội 
x x x Thứ 2 - Thứ 6: Từ 07:30 đến 16:30 Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện  

Bệnh viện Tim Hà Nội (Cơ sở 

1) 

Số 92 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, 

TP. Hà Nội 
x x   Thứ 2 - Thứ 6: Từ 08:00 đến 16:00 

Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện 

Phí BLVP 100.000đ/ca ngoại trú 

Phí BLVP 500.000đ/ca nội trú 

Bệnh viện Tim Hà Nội (Cơ sở 

2) 

Số 695 Lạc Long Quân, Phường Tây Hồ, 

TP. Hà Nội 
x x   Thứ 2 - Thứ 6: Từ 08:00 đến 16:00 Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện 

Bệnh viện Châm Cứu Trung 

ương 

49 Thái Thịnh, Phường Đống Đa, TP. Hà 

Nội 
x x x Thứ 2 - Thứ 6: Từ 07:30 đến 16:00 Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện  

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới 

Trung ương - Trung tâm khám 

chữa bệnh theo yêu cầu và 

Quốc tế 

Thôn Bầu, Xã Thiên Lộc, TP. Hà Nội x x   

Thứ 2 - Thứ 6: 

Sáng: Từ 08:00 đến 12:00 

Chiều: Từ 13:00 đến 16:30 

Chỉ bảo lãnh ở phòng hành chính khu 

Khám chữa bệnh theo yêu cầu. 

Nội trú: Tạm ứng theo quy định của Bệnh 

viện 

Phí BLVP 300.000đ/ca ngoại trú 

Phí BLVP 500.000đ/ca nội trú 

Bệnh viện Đa khoa Medlatec 
Số 42-44 Phố Nghĩa Dũng, Phường Hồng 

Hà, TP. Hà Nội 
x x x 

Thứ 2 - Chủ Nhật: Từ 07:30 đến 

17:00 
Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện 

Phòng khám Medlatec Tây Hồ 
Số 99 Đường Trích Sài, Phường Tây Hồ, 

TP. Hà Nội 
  x x 

Thứ 2 - Chủ Nhật: Từ 07:30 đến 

17:00 
Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Phòng khám Medlatec Thanh 

Xuân 

Số 3 Đường Khuất Duy Tiến, Phường 

Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
  x x 

Thứ 2 - Chủ Nhật: Từ 07:30 đến 

17:00 
Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Phòng khám Medlatec Cầu 

Giấy 

Số 2, Ngõ 82, Phố Duy Tân, Phường Cầu 

Giấy, TP. Hà Nội 
  x x 

Thứ 2 - Chủ Nhật: Từ 07:30 đến 

17:00 
Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn 2 
Số 52 Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường 

Láng, TP. Hà Nội 
x x x 

Thứ 2 - Thứ 6: 

Sáng: Từ 08:00 đến 12:00 

Chiều: Từ 13:30 đến 16:30 

Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện 

Bệnh viện Đa khoa Hồng Phát 
Số 219, Đường Lê Duẩn, Phường Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 
x x x 

Sáng: từ 07:30 - 12 giờ 

Chiều: từ 13:30 - 17 giờ 

Ngoại trú: Không tạm ứng 

Nội trú:  

-Không phẫu thuật nằm viện tạm ứng: 

5.000.000 

-Nằm viện có phẫu thuật tạm ứng : 

10.000.000 hoặc cao hơn tùy vào từng 

phẫu thuật. 
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Cơ sở y tế Địa chỉ 

Phạm vi bảo lãnh 

Thời gian tiếp nhận bảo lãnh Lưu ý Nội 

trú 

Ngoại 

trú 

Nha 

khoa 

Bệnh viện Phụ sản An Thịnh 
Số 496 phố Bạch Mai, Phường Bạch Mai, 

TP. Hà Nội 
x     

Thứ 2 - Thứ 7 

Sáng: Từ 07:30 đến 11:30 

Chiều: Từ 13:30 đến 16:00 

Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện 

Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Hà 

Nội 

29 Hàn Thuyên, Phường Hai Bà Trưng, 

TP. Hà Nội 
x x x 

Thứ 2 - Thứ 7: Từ 07:30 đến 16:30, 

nhân viên làm trực tiếp tại Bệnh 

viện. Chủ Nhật: làm việc online 

Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện 

Bệnh viện xuất hóa đơn trong ngày ra 

viện. Trường hợp xác nhận khác ngày ra 

viện hoặc sau 16:30 ngày ra viện, Bệnh 

viện chuẩn bị hồ sơ để khách hàng tự 

thanh toán. 

Bệnh viện Đông Đô 
Số 5 Đào Duy Anh, Phường Kim Liên, TP. 

Hà Nội 
x x x 

Thứ 2 - Thứ 7: 

Sáng: Từ 07:30 đến 11:30 

Chiều: Từ 13:30 đến 17:00 

Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện  

Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Hà 

Thành 

Số 55-57-59-61-63 Phố Vũ Thạnh, 

Phường Ô Chợ Dừa, TP. Hà Nội 
x x x Thứ 2 - Thứ 7: Từ 07:30 đến 17:00 Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện 

Phòng khám Đa khoa 125 Thái 

Thịnh 

Số 125-127 Thái Thịnh, Phường Đống 

Đa, TP. Hà Nội 
  x   

Thứ 2 - Thứ 6: 

Sáng: Từ 08:00 đến 11:30 

Chiều: Từ 13:30 đến 16:30 

Tạm ứng theo quy định của Phòng khám  

Phòng khám đa khoa Mediplus 

Tân Mai 

Tầng 2 - TTTM Mandarin Garden 2 - 99 

Tân Mai, Phường Tương Mai, TP. Hà Nội 
  x x 

Thứ 2 - Chủ Nhật: Từ 08:00 đến 

17:00 
Tạm ứng theo quy định của Phòng khám  

Trung tâm Bác sỹ Gia đình Hà 

Nội 

Số 75 Đường Hồ Mễ Trì, Phường Đại Mỗ, 

TP. Hà Nội 
  x   

Thứ 2 - Chủ Nhật: 

Sáng: Từ 07:30 đến 11:00 

Chiều: Từ 13:30 đến 16:30 

Tạm ứng theo quy định của Phòng khám  

Bệnh viện Mắt Quốc tế DND 
126 - 128 Bùi Thị Xuân, Phường Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 
x x   

Thứ 2 - Thứ 6: Từ 08:00 đến 17:00 

trừ các ngày lễ, tết 
Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện  

Phòng khám Đa khoa Quốc tế 

Thanh Chân 

6 Nguyễn Thị Thập KĐT Trung Hòa Nhân 

Chính, Phường Yên Hòa, TP. Hà Nội 
  x x 

Thứ 2 - Chủ Nhật: 

Sáng: Từ 07:30 đến 12:00 

Chiều: Từ 13:30 đến 17:00 

Tạm ứng theo quy định của Phòng khám  

Không bảo lãnh chi phí thuốc. 

Giảm 10% giá dịch vụ niêm yết cho khách 

hàng Manulife trên toàn bộ hóa đơn chi 

phí phát sinh thực tế (Không bao gồm 

thuốc, vật tư) 

Nha khoa Kim Xã Đàn 
Số 224 Phố Xã Đàn, Phường Văn Miếu-

Quốc Tử Giám, TP. Hà Nội 
    x 

Thứ 2 - Thứ 7: Từ 08:00 đến 19:00 

Chủ Nhật: Từ 08:00 đến 16:00 
  

Nha khoa Home 
Số 30 Triệu Việt Vương, Phường Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 
    x 

Thứ 2 - Chủ Nhật: Từ 08:30 đến 

12:00 

Từ 14:00 đến 18:30 

Giảm giá 10% trên tổng số tiền được xác 

nhận bảo lãnh 
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Cơ sở y tế Địa chỉ 

Phạm vi bảo lãnh 

Thời gian tiếp nhận bảo lãnh Lưu ý Nội 

trú 

Ngoại 

trú 

Nha 

khoa 

Nha khoa Nguyễn Du 
Số 2 Nguyễn Du, Phường Cửa Nam, TP. 

Hà Nội 
    x 

Thứ 2 - Thứ 7: Từ 08:30 đến 19:00 

Chủ Nhật: Từ 08:30 đến 18:00 
  

Phòng khám Chuyên khoa 

Răng Hàm Mặt Nha khoa Việt 

Pháp 

Số 358, Block 36, Ô H- TT5, Khu nhà ở Hi 

Brand, Khu ĐTM Văn Phú, Phường Kiến 

Hưng, TP. Hà Nội 

    x 
Thứ 2 - Thứ 7: Từ 08:30 đến 19:00 

Chủ Nhật: Từ 08:30 đến 17:30 

Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Giảm giá 10% trên tổng số tiền được xác 

nhận bảo lãnh 

Phòng khám Chuyên khoa 

Răng Hàm Mặt Nha khoa Việt 

Pháp 

Số 24 Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa, 

TP. Hà Nội 
    x 

Thứ 2 - Thứ 7: Từ 08:30 đến 19:00 

Chủ Nhật: Từ 08:30 đến 17:30 

Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Giảm giá 10% trên tổng số tiền được xác 

nhận bảo lãnh 

Nha khoa Việt Pháp 
Số 24 Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa, 

TP. Hà Nội 
    x 

Thứ 2 - Thứ 7: Từ 08:30 đến 19:00 

Chủ Nhật: Từ 08:30 đến 17:30 

Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Giảm giá 10% trên tổng số tiền được xác 

nhận bảo lãnh 

Phòng khám Chuyên khoa 

Răng Hàm Mặt Nha khoa Việt 

Pháp 

Số 74 phố Vũ Phạm Hàm, Phường Yên 

Hòa, TP. Hà Nội 
    x 

Thứ 2 - Thứ 7: Từ 08:30 đến 19:00 

Chủ Nhật: Từ 08:30 đến 17:30 

Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Giảm giá 10% trên tổng số tiền được xác 

nhận bảo lãnh 

Nha khoa QT Việt Pháp 
Số 29 Nguyễn Du, Phường Hai Bà Trưng, 

TP. Hà Nội 
    x 

Thứ 2 - Thứ 7: Từ 08:30 đến 19:00 

Chủ Nhật: Từ 08:30 đến 17:30 

Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Giảm giá 10% trên tổng số tiền được xác 

nhận bảo lãnh 

Nha khoa QT Việt Pháp 
Số 69 Trần Đăng Ninh, tổ 8, Phường Cầu 

Giấy, TP. Hà Nội 
    x 

Thứ 2 - Thứ 7: Từ 08:30 đến 19:00 

Chủ Nhật: Từ 08:30 đến 17:30 

Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Giảm giá 10% trên tổng số tiền được xác 

nhận bảo lãnh 

Bệnh viện Quân Y 354 
Số 120 Đốc Ngữ, Phường Ngọc Hà, TP. 

Hà Nội 
x x x 

Thứ 2 - Thứ 6: 

Sáng: Từ 08:00 đến 11:00 

Chiều: Từ 13:30 đến 16:00 

  

2. TP. Hồ Chí Minh 

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế 

Vinmec Central Park 

720A Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ 

Tây, TP. Hồ Chí Minh 
x x x 

Thứ 2 - Thứ 6:  

Sáng: Từ 08:00 đến 12:00 

Chiều: Từ 13:00 đến 17:00 

Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện 
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Cơ sở y tế Địa chỉ 

Phạm vi bảo lãnh 

Thời gian tiếp nhận bảo lãnh Lưu ý Nội 

trú 

Ngoại 

trú 

Nha 

khoa 

Phòng khám Đa khoa Quốc tế 

Vinmec Grand Park 

L2-15, Tầng L2, Trung tâm Thương mại 

Vincom, Tòa nhà Vincom Mega Mall 

Grand Park thuộc Khu dân cư và công 

viên Phước Thiện, Số 8 Đường Phước 

Thiện, Khu phố Phước Thiện, Phường 

Long Bình, TP. Hồ Chí Minh 

  x x 

Thứ 2 - Thứ 6:  

Sáng: Từ 08:00 đến 12:00 

Chiều: Từ 13:00 đến 17:00 

Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh 

TP Hồ Chí Minh 

Số 2B Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, 

TP. Hồ Chí Minh 
x x x 

Thứ 2 - Chủ Nhật 

Ngoại trú: Từ 07:00 đến 19:00 

Nội trú: Từ 08:00 đến 17:30 

Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện 

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh 

Quận 7 

1.01+2.01+3.01+4.01 Khu chung cư 

kết hợp thương mại văn phòng Sunrise 

City Lô W số 25 Nguyễn Hữu Thọ, Phường 

Tân Hưng, TP. Hồ Chí Minh 

  x x 
Thứ 2 - Chủ Nhật 

Ngoại trú: Từ 07:00 đến 19:00 
Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ 

Sài Gòn 

60-60A Phan Xích Long, Phường Cầu 

Kiệu, TP. Hồ Chí Minh 
x x x 

Thứ 2 - Thứ 7: 

Sáng: Từ 07:00 đến 11:30 

Chiều: Từ 12:30 đến 16:00 

Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện 

Phòng khám Hoàn Mỹ Gold 

Phan Xích Long 

245 Phan Xích Long, Phường Cầu Kiệu, 

TP. Hồ Chí Minh 
  x x Thứ 2 - Thứ 7: Từ 07:00 đến 15:30 Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình 

Dương 

45 Hồ Văn Cống, Khu phố 4, Phường 

Chánh Hiệp, TP. Hồ Chí Minh 
x x x 

Thứ 2 - Chủ Nhật: Từ 07:00 đến 

16:00 
Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện 

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế 

Hạnh Phúc 

18 Đại lộ Bình Dương, Phường Bình Hòa, 

TP. Hồ Chí Minh 
x x x Thứ 2 - Thứ 7: Từ 07:30 đến 17:00 Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện 

Phòng khám Đa khoa Quốc tế 

Hạnh Phúc 

L5, 04, 05, 06, Tầng 5, tòa nhà Estella, 

88 Song Hành, Phường Bình Trưng, TP. 

Hồ Chí Minh 

  x x Thứ 2 - Thứ 7: Từ 07:30 đến 17:00 Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Bệnh viện Đa khoa Thuận Mỹ 

TDM 

Số 152 Đường Huỳnh Văn Cù, Phường 

Thủ Dầu Một, TP. Hồ Chí Minh 
x x x Từ 07:00 đến 16:00 

Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện 

KH có BHYT đăng kí lịch hẹn khám trên 

app "Danh Y"/ Gọi Hotline 

0866.606.714 sẽ giảm 50% Phiếu khám 

bệnh đến 31/12/2026. 

Bệnh viện Đa khoa Thuận Mỹ 

Bình Dương 

28/1 Khu phố Bình Phước B, Phường An 

Phú, TP. Hồ Chí Minh 
x x x 

Nội trú: 

Thứ 2 - Chủ Nhật: Từ 07:00 đến 

16:00 

Ngoại trú: 

Thứ 2 - Thứ 7: Từ 07:00 đến 16:00 

Không bao gồm Lễ, Tết 

Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện 
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Cơ sở y tế Địa chỉ 

Phạm vi bảo lãnh 

Thời gian tiếp nhận bảo lãnh Lưu ý Nội 

trú 

Ngoại 

trú 

Nha 

khoa 

Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ 

Thủ Đức 

241 Hoàng Cầm, Phường Linh Xuân, TP. 

Hồ Chí Minh 
x x x Thứ 2 - Thứ 7: Từ 07:00 đến 16:00 Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện 

Bệnh viện Hùng Vương 
128 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, TP. Hồ 

Chí Minh 
x     Nội trú: 24/7 

Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện 

Phí BLVP 2.000.000đ/ca nội trú 

'-Phí thăm khám bác sĩ, hộ sinh 

1.000.000đ;  

'-Phí phục vụ nội trú 1.000.000đ. 

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố 
Số 15 Đường Võ Trần Chí - Ấp 18, Xã Tân 

Nhựt, TP. Hồ Chí Minh 
x x x 

Ngoại trú: Thứ 2 - Chủ Nhật:  

Sáng: Từ 07:30 đến 11:30 

Chiều: Từ 12:30 đến 16:00 

Nội trú: Thứ 2 - Thứ 6: 

Sáng: Từ 07:30 đến 11:30 

Chiều: Từ 12:30 đến 16:00 

Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện 

Khách hàng xuất trình thông tin cho hành 

chính khoa tại khoa điều trị 

Phí BLVP 100.000đ/ca ngoại trú 

Phí BLVP 500.000đ/ca nội trú 

Bệnh viện Nhân dân Gia Định – 

CS chính 

01 Nơ Trang Long, Phường Gia Định, TP. 

Hồ Chí Minh 
x x x 

Thứ 2 - Thứ 6: 

Sáng: Từ 06:00 đến 11:00 

Chiều: Từ 13:00 đến 16:00 

Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện 

Phí BLVP 100.000đ/ca ngoại trú 

Phí BLVP 300.000đ/ca nội trú 

Bệnh viện Nhân dân Gia Định – 

CS 2 

125 Lê Lợi, Phường Bến Thành, TP. Hồ 

Chí Minh 
x x x 

Thứ 2 - Thứ 6: 

Sáng: Từ 07:00 đến 11:00 

Chiều: Từ 13:00 đến 16:00 

Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện 

Phí BLVP 100.000đ/ca ngoại trú 

Phí BLVP 300.000đ/ca nội trú 

Bệnh viện Lê Văn Thịnh 
130 Lê Văn Thịnh, Phường Bình Trưng, 

TP. Hồ Chí Minh 
x x x 

Thứ 2 - Thứ 6: 

Sáng: Từ 07:30 đến 11:00 

Chiều: Từ 13:30 đến 16:00 

Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện 

Phí BLVP 100.000đ/ca ngoại trú 

Phí BLVP 300.000đ/ca nội trú 

Phòng khám Victoria 

Healthcare Lương Định Của 

37-39 Lương Định Của, Phường An 

Khánh, TP. Hồ Chí Minh 
  x   

Thứ 2 - Chủ Nhật: Từ 08:00 đến 

17:00 

Giảm 10% phí khám và tư vấn với bác sĩ.  

Tạm ứng 100% chi phí (bao gồm phí 

khám) nếu có phát sinh xét nghiệm/chụp 

chiếu.  

Phòng khám Victoria 

Healthcare Đinh Tiên Hoàng 

20-20Bis-22 Đinh Tiên Hoàng, Phường 

Tân Định, TP. Hồ Chí Minh 
  x   

Thứ 2 - Chủ Nhật: Từ 08:00 đến 

17:00 

Giảm 10% phí khám và tư vấn với bác sĩ.  

Tạm ứng 100% chi phí (bao gồm phí 

khám) nếu có phát sinh xét nghiệm/chụp 

chiếu.  

Phòng khám Victoria 

Healthcare Nguyễn Văn Trỗi 

135A Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phú 

Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 
  x   

Thứ 2 - Thứ 7: Từ 08:00 đến 17:00 

Chủ Nhật: Từ 08:00 đến 12:00 

Giảm 10% phí khám và tư vấn với bác sĩ.  

Tạm ứng 100% chi phí (bao gồm phí 

khám) nếu có phát sinh xét nghiệm/chụp 

chiếu.  
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Cơ sở y tế Địa chỉ 

Phạm vi bảo lãnh 

Thời gian tiếp nhận bảo lãnh Lưu ý Nội 

trú 

Ngoại 

trú 

Nha 

khoa 

Phòng khám Victoria 

Healthcare Phú Mỹ Hưng 

1056 Nguyễn Văn Linh, Sky Garden 1, 

Phường Tân Hưng, TP. Hồ Chí Minh 
  x   

Thứ 2 - Thứ 7: Từ 08:00 đến 17:00 

Chủ Nhật: Từ 08:00 đến 12:00 

Giảm 10% phí khám và tư vấn với bác sĩ.  

Tạm ứng 100% chi phí (bao gồm phí 

khám) nếu có phát sinh xét nghiệm/chụp 

chiếu.  

Phòng khám CarePlus Tân 

Bình – Phường Tân Bình 

Số 107, Đường Tân Hải, Phường Tân 

Bình, TP. Hồ Chí Minh 
  x x Thứ 2 - Thứ 7: Từ 08:00 đến 17:00   

Phòng khám CarePlus Quận 1 

– Phường Sài Gòn 

Số 66-68, Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 

Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh 
  x x Thứ 2 - Thứ 7: Từ 08:00 đến 17:00   

Phòng khám Quốc tế CarePlus 

– Phường Tân Mỹ 

Lầu 2, Tòa nhà Crescent Plaza, 105 

Đường Tôn Dật Tiên, Phường Tân Mỹ, TP. 

Hồ Chí Minh 

  x x Thứ 2 - Thứ 7: Từ 08:00 đến 17:00   

Phòng khám Medlatec Hạnh 

Thông 

Số 999-1003 Đường Phan Văn Trị, 

Phường Hạnh Thông, TP. Hồ Chí Minh 
  x x 

Thứ 2 - Chủ Nhật: Từ 07:30 đến 

17:00 
Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế 

Nam Sài Gòn (NIH) 

88 Đường số 8, KDC Trung Sơn, Xã Bình 

Hưng, TP. Hồ Chí Minh 
x x x 

Thứ 2 - Thứ 7: 

Sáng: Từ 07:30 đến 12:00 

Chiều: Từ 13:30 đến 17:00 

Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện 

Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Sài 

Gòn 

171/3 Trường Chinh, Phường Đông Hưng 

Thuận, TP. Hồ Chí Minh 
x x x 

Thứ 2 - Thứ 6: 

Sáng: Từ 08:00 đến 12:00 

Chiều: Từ 13:00 đến 16:30 

Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện 

Bệnh viện Đa khoa Tư nhân 

Hồng Đức 2 

259 Đường An Phú Đông 3, Khu phố 19, 

Phường An Phú Đông, TP. Hồ Chí Minh 
x x x 

Thứ 2 - Thứ 7: 

Sáng: Từ 07:30 đến 11:30 

Chiều: Từ 13:00 đến 16:30 

Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện 

Bệnh viện Đa khoa Tư nhân 

Hồng Đức 3 

32/2 Thống Nhất, Phường Gò Vấp, TP. 

Hồ Chí Minh 
x x x 

Thứ 2 - Thứ 7: 

Sáng: Từ 07:30 đến 11:30 

Chiều: Từ 13:00 đến 16:30 

Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện 

Liên hệ Quầy bảo hiểm ở tầng trệt để sử 

dụng dịch vụ BLVP.  

Bệnh viện Quốc tế Chấn 

thương chỉnh hình Sài Gòn 

305 Lê Văn Sỹ, Phường Tân Sơn Hòa, TP. 

Hồ Chí Minh 
x x   

Thứ 2 - Thứ 7: 

Sáng: Từ 07:00 đến 11:00 

Chiều: Từ 13:00 đến 16:30 

Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện  

Phòng khám Đa khoa SAIGON-

ITO Tân Bình 

232 Lê Văn Sỹ, Phường Tân Sơn Hòa, TP. 

Hồ Chí Minh 
  x   

Thứ 2 - Thứ 7: 

Sáng: Từ 07:00 đến 11:00 

Chiều: Từ 13:00 đến 16:30 

Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Bệnh viện ITO Sài Gòn-Phú 

Nhuận 

140C Nguyễn Trọng Tuyển, Phường Phú 

Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 
x x   

Thứ 2 - Thứ 7: 

Sáng: Từ 07:00 đến 11:00 

Chiều: Từ 13:00 đến 16:30 

Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện  
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Cơ sở y tế Địa chỉ 

Phạm vi bảo lãnh 

Thời gian tiếp nhận bảo lãnh Lưu ý Nội 

trú 

Ngoại 

trú 

Nha 

khoa 

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Sài 

Gòn 

Số 9-11-13-15 Trịnh Văn Cấn, Phường 

Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh 
x x x Thứ 2 - Thứ 7: Từ 07:30 đến 16:30 Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện 

Phòng khám Đa khoa Quốc tế 

Sài Gòn - Quận 7 

441 Lê Văn Lương, Phường Tân Hưng, 

TP. Hồ Chí Minh 
  x x Thứ 2 - Thứ 7: Từ 07:30 đến 16:30 

Ngoại trú: Tạm ứng toàn bộ chi phí nếu 

KH không xuất trình CCCD bản gốc và 

được giữ lại tại quầy cho đến khi kết thúc 

khám hoặc chi phí phát sinh trên 

1.000.000 đồng. 

Bệnh viện Tai mũi họng Sài 

Gòn 

Số 1-3 Trịnh Văn Cấn, Phường Bến 

Thành, TP. Hồ Chí Minh 
x x x 

Thứ 2 - Thứ 7: Từ 07:30 đến 19:30 

Chủ Nhật: Từ 08:00 đến 12:00 
Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện 

Phòng khám chuyên khoa tai 

mũi họng Sài Gòn 

Số 6-8 Trịnh Văn Cấn, Phường Bến 

Thành, TP. Hồ Chí Minh 
  x x 

Thứ 2 - Thứ 7: Từ 07:30 đến 19:30 

Chủ Nhật: Từ 08:00 đến 12:00 

Ngoại trú: Tạm ứng toàn bộ chi phí nếu 

KH không xuất trình CCCD bản gốc và 

được giữ lại tại quầy cho đến khi kết thúc 

khám hoặc chi phí phát sinh trên 

1.000.000 đồng. 

  

Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á 
Số 42, Đường Phan Văn Khải, Ấp Chợ, Xã 

Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh 
x x x 

Nội trú: Thứ 2 - Thứ 6: Từ 8:00 đến 

17:00 

Ngoại trú: Thứ 2 - Thứ 6: Từ 8:00 

đến 17:00 

Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện 

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế 

Minh Anh 

36 Đường số 1B, Phường An Lạc, TP. Hồ 

Chí Minh 
x x x 

Thứ 2 - Thứ 6: Từ 07:30 đến 16:00 

Thứ 7: Từ 07:30 đến 11:30 
Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện  

Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài 

Gòn 

Số 63 Bùi Thị Xuân, Phường Bến Thành, 

TP. Hồ Chí Minh 
x x   

Thứ 2 - Thứ 6: 

Sáng: Từ 08:00 đến 12:00 

Chiều: Từ 13:00 đến 16:30 

Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện  

Bệnh viện Đa khoa Gia Định 
425 - 427 - 429 Nơ Trang Long, Phường 

Bình Lợi Trung, TP. Hồ Chí Minh 
x x x 

Thứ 2 - Thứ 7: 

Sáng: Từ 07:30 đến 12:00 

Chiều: Từ 13:00 đến 16:30 

Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện  

Bệnh viện Đa khoa Medic Bình 

Dương 

Số 14-14A-16-16A-18 Thửa đất số 154 

Tờ bản đồ số 40 Đường Nguyễn An Ninh, 

Phường Thủ Dầu Một, TP. Hồ Chí Minh 

x x x 

Thứ 2 - Thứ 7: 

Sáng: Từ 07:00 đến 11:30 

Chiều: Từ 13:00 đến 16:00 

Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện  

Phòng khám Đa khoa Quốc tế 

Yersin 

Số 10 - Đường Trương Định, Phường Xuân 

Hòa, TP. Hồ Chí Minh 
  x x Thứ 2 - Thứ 7: Từ 07:00 đến 16:30 Tạm ứng theo quy định của Phòng khám  

Bệnh viện Đa khoa Hoàn Hảo - 

Kei Mei Kai 

26/14 Kp Bình Đường 2, Phường Dĩ An, 

TP. Hồ Chí Minh 
x x x 

Thứ 2 - Thứ 6: 

Sáng: Từ 08:00 đến 11:00 

Chiều: Từ 13:30 đến 15:00 

Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện 
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Cơ sở y tế Địa chỉ 

Phạm vi bảo lãnh 

Thời gian tiếp nhận bảo lãnh Lưu ý Nội 

trú 

Ngoại 

trú 

Nha 

khoa 

Bệnh viện Đa khoa Phương Chi 
DX76 Khu phố 2, Phường Chánh Hiệp, 

TP. Hồ Chí Minh 
x x x 

Thứ 2 - Thứ 6: 

Sáng: Từ 07:00 đến 11:30 

Chiều: Từ 13:00 đến 16:30 

Thứ 7: 

Từ 07:30 đến 11:30 

Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện 

Phòng khám Nhi Đồng 315 - 

Đinh Tiên Hoàng - HCM 

234 Đinh Tiên Hoàng, Phường Tân Định, 

TP. Hồ Chí Minh 
  x   

Thứ 2 - Chủ Nhật: 

Sáng: Từ 08:00 đến 11:30 

Chiều: Từ 13:30 đến 20:30 

Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Thời gian khám và gửi yêu cầu BLVP có 

thể kéo dài, khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án BLVP sau 

20h30, trường hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn tất thủ tục 

nhận lại tiền tạm ứng vào ngày làm việc 

tiếp theo 

Phòng khám Nhi Đồng 315 - 

Hoàng Diệu - HCM 

329 Hoàng Diệu, Phường Vĩnh Hội, TP. 

Hồ Chí Minh 
  x   

Thứ 2 - Chủ Nhật: 

Sáng: Từ 08:00 đến 11:30 

Chiều: Từ 13:30 đến 20:30 

Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Thời gian khám và gửi yêu cầu BLVP có 

thể kéo dài, khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án BLVP sau 

20h30, trường hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn tất thủ tục 

nhận lại tiền tạm ứng vào ngày làm việc 

tiếp theo 

Phòng khám Nhi Đồng 315 - 

Hải Thượng Lãn Ông - HCM 

180 Hải Thượng Lãn Ông, Phường An 

Đông, TP. Hồ Chí Minh 
  x   

Thứ 2 - Chủ Nhật: 

Sáng: Từ 08:00 đến 11:30 

Chiều: Từ 13:30 đến 20:30 

Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Thời gian khám và gửi yêu cầu BLVP có 

thể kéo dài, khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án BLVP sau 

20h30, trường hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn tất thủ tục 

nhận lại tiền tạm ứng vào ngày làm việc 

tiếp theo 
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Cơ sở y tế Địa chỉ 

Phạm vi bảo lãnh 

Thời gian tiếp nhận bảo lãnh Lưu ý Nội 

trú 

Ngoại 

trú 

Nha 

khoa 

Phòng khám Nhi Đồng 315- 

Hậu Giang - HCM 

187 Hậu Giang, Phường Bình Tây, TP. Hồ 

Chí Minh 
  x   

Thứ 2 - Chủ Nhật: 

Sáng: Từ 08:00 đến 11:30 

Chiều: Từ 13:30 đến 20:30 

Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Thời gian khám và gửi yêu cầu BLVP có 

thể kéo dài, khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án BLVP sau 

20h30, trường hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn tất thủ tục 

nhận lại tiền tạm ứng vào ngày làm việc 

tiếp theo 

Phòng khám Nhi Đồng 315 - 

Phạm Thế Hiển - HCM 

558-560 Phạm Thế Hiển, Phường Chánh 

Hưng, TP. Hồ Chí Minh 
  x   

Thứ 2 - Chủ Nhật: 

Sáng: Từ 08:00 đến 11:30 

Chiều: Từ 13:30 đến 20:30 

Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Thời gian khám và gửi yêu cầu BLVP có 

thể kéo dài, khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án BLVP sau 

20h30, trường hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn tất thủ tục 

nhận lại tiền tạm ứng vào ngày làm việc 

tiếp theo 

Phòng khám Nhi Đồng 315 - 

Nguyễn Tri Phương - HCM 

308 Nguyễn Tri Phương, Phường Vườn 

Lài, TP. Hồ Chí Minh 
  x   

Thứ 2 - Chủ Nhật: 

Sáng: Từ 08:00 đến 11:30 

Chiều: Từ 13:30 đến 20:30 

Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Thời gian khám và gửi yêu cầu BLVP có 

thể kéo dài, khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án BLVP sau 

20h30, trường hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn tất thủ tục 

nhận lại tiền tạm ứng vào ngày làm việc 

tiếp theo 

Phòng khám Nhi Đồng 315 - 

Tên Lửa - HCM 

10 – 16 Tên Lửa, Phường An Lạc, TP. Hồ 

Chí Minh 
  x   

Thứ 2 - Chủ Nhật: 

Sáng: Từ 08:00 đến 11:30 

Chiều: Từ 13:30 đến 20:30 

Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Thời gian khám và gửi yêu cầu BLVP có 

thể kéo dài, khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án BLVP sau 

20h30, trường hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn tất thủ tục 

nhận lại tiền tạm ứng vào ngày làm việc 

tiếp theo 
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Cơ sở y tế Địa chỉ 

Phạm vi bảo lãnh 

Thời gian tiếp nhận bảo lãnh Lưu ý Nội 

trú 

Ngoại 

trú 

Nha 

khoa 

Phòng khám Nhi Đồng 315 - 

Nguyễn Sơn - HCM 

98 Nguyễn Sơn, Phường Phú Thọ Hòa, 

TP. Hồ Chí Minh 
  x   

Thứ 2 - Chủ Nhật: 

Sáng: Từ 08:00 đến 11:30 

Chiều: Từ 13:30 đến 20:30 

Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Thời gian khám và gửi yêu cầu BLVP có 

thể kéo dài, khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án BLVP sau 

20h30, trường hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn tất thủ tục 

nhận lại tiền tạm ứng vào ngày làm việc 

tiếp theo 

Phòng khám Nhi Đồng 315 - 

Bạch Đằng - HCM 

246B-E Bạch Đằng, Phường Bình Thạnh, 

TP. Hồ Chí Minh 
  x   

Thứ 2 - Chủ Nhật: 

Sáng: Từ 08:00 đến 11:30 

Chiều: Từ 13:30 đến 20:30 

Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Thời gian khám và gửi yêu cầu BLVP có 

thể kéo dài, khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án BLVP sau 

20h30, trường hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn tất thủ tục 

nhận lại tiền tạm ứng vào ngày làm việc 

tiếp theo 

Phòng khám Nhi Đồng 315 - 

Đồng Đen - HCM 

169 Đồng Đen, Phường Bảy Hiền, TP. Hồ 

Chí Minh 
  x   

Thứ 2 - Chủ Nhật: 

Sáng: Từ 08:00 đến 11:30 

Chiều: Từ 13:30 đến 20:30 

Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Thời gian khám và gửi yêu cầu BLVP có 

thể kéo dài, khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án BLVP sau 

20h30, trường hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn tất thủ tục 

nhận lại tiền tạm ứng vào ngày làm việc 

tiếp theo 

Phòng khám Nhi Đồng 315 - 

Hiệp Bình - HCM 

179 Hiệp Bình, Phường Hiệp Bình, TP. Hồ 

Chí Minh 
  x   

Thứ 2 - Chủ Nhật: 

Sáng: Từ 08:00 đến 11:30 

Chiều: Từ 13:30 đến 20:30 

Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Thời gian khám và gửi yêu cầu BLVP có 

thể kéo dài, khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án BLVP sau 

20h30, trường hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn tất thủ tục 

nhận lại tiền tạm ứng vào ngày làm việc 

tiếp theo 
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Cơ sở y tế Địa chỉ 

Phạm vi bảo lãnh 

Thời gian tiếp nhận bảo lãnh Lưu ý Nội 

trú 

Ngoại 

trú 

Nha 

khoa 

Phòng khám Nhi Đồng 315 - 

Lê Văn Việt - HCM 

87 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú, 

TP. Hồ Chí Minh 
  x   

Thứ 2 - Chủ Nhật: 

Sáng: Từ 08:00 đến 11:30 

Chiều: Từ 13:30 đến 20:30 

Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Thời gian khám và gửi yêu cầu BLVP có 

thể kéo dài, khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án BLVP sau 

20h30, trường hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn tất thủ tục 

nhận lại tiền tạm ứng vào ngày làm việc 

tiếp theo 

Phòng khám Nhi Đồng 315 - 

Nguyễn Oanh - HCM 

289-291 Nguyễn Oanh, Phường Gò Vấp, 

TP. Hồ Chí Minh 
  x   

Thứ 2 - Chủ Nhật: 

Sáng: Từ 08:00 đến 11:30 

Chiều: Từ 13:30 đến 20:30 

Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Thời gian khám và gửi yêu cầu BLVP có 

thể kéo dài, khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án BLVP sau 

20h30, trường hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn tất thủ tục 

nhận lại tiền tạm ứng vào ngày làm việc 

tiếp theo 

Phòng khám Nhi Đồng 315 - 

Huỳnh Tấn Phát - HCM 

37 Huỳnh Tấn Phát, Xã Nhà Bè, TP. Hồ 

Chí Minh 
  x   

Thứ 2 - Chủ Nhật: 

Sáng: Từ 08:00 đến 11:30 

Chiều: Từ 13:30 đến 20:30 

Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Thời gian khám và gửi yêu cầu BLVP có 

thể kéo dài, khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án BLVP sau 

20h30, trường hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn tất thủ tục 

nhận lại tiền tạm ứng vào ngày làm việc 

tiếp theo 

Phòng khám Nhi Đồng 315 - 

Lý Thường Kiệt - HCM 

10/01 Lý Thường Kiệt, Xã Hóc Môn, TP 

Hồ Chí Minh, Xã Hóc Môn, TP. Hồ Chí 

Minh 

  x   

Thứ 2 - Chủ Nhật: 

Sáng: Từ 08:00 đến 11:30 

Chiều: Từ 13:30 đến 20:30 

Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Thời gian khám và gửi yêu cầu BLVP có 

thể kéo dài, khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án BLVP sau 

20h30, trường hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn tất thủ tục 

nhận lại tiền tạm ứng vào ngày làm việc 

tiếp theo 



  

Cập nhật: 22/10/2026 

17 
 

Cơ sở y tế Địa chỉ 

Phạm vi bảo lãnh 

Thời gian tiếp nhận bảo lãnh Lưu ý Nội 

trú 

Ngoại 

trú 

Nha 

khoa 

Phòng khám Nhi Đồng 315 - 

Phạm Hùng - HCM 

C10/3D1 Phạm Hùng, Ấp 4, Xã Bình 

Hưng, TP. Hồ Chí Minh 
  x   

Thứ 2 - Chủ Nhật: 

Sáng: Từ 08:00 đến 11:30 

Chiều: Từ 13:30 đến 20:30 

Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Thời gian khám và gửi yêu cầu BLVP có 

thể kéo dài, khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án BLVP sau 

20h30, trường hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn tất thủ tục 

nhận lại tiền tạm ứng vào ngày làm việc 

tiếp theo 

Phòng khám Nhi Đồng 315 - 

Minh Phụng - HCM 

277 Minh Phụng, Phường Minh Phụng, 

TP. Hồ Chí Minh 
  x   

Thứ 2 - Chủ Nhật: 

Sáng: Từ 08:00 đến 11:30 

Chiều: Từ 13:30 đến 20:30 

Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Thời gian khám và gửi yêu cầu BLVP có 

thể kéo dài, khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án BLVP sau 

20h30, trường hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn tất thủ tục 

nhận lại tiền tạm ứng vào ngày làm việc 

tiếp theo 

Phòng khám Nhi Đồng 315- 

Quốc lộ 50 - HCM 

493 Đường Quốc lộ 50, Xã Bình Hưng, 

TP. Hồ Chí Minh 
  x   

Thứ 2 - Chủ Nhật: 

Sáng: Từ 08:00 đến 11:30 

Chiều: Từ 13:30 đến 20:30 

Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Thời gian khám và gửi yêu cầu BLVP có 

thể kéo dài, khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án BLVP sau 

20h30, trường hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn tất thủ tục 

nhận lại tiền tạm ứng vào ngày làm việc 

tiếp theo 

Phòng khám Phụ sản 315 - 

Tân Sơn Nhì - HCM 

300 Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, 

TP. Hồ Chí Minh 
  x   

Thứ 2 - Chủ Nhật: 

Sáng: Từ 08:00 đến 11:30 

Chiều: Từ 13:30 đến 20:30 

Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Thời gian khám và gửi yêu cầu BLVP có 

thể kéo dài, khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án BLVP sau 

20h30, trường hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn tất thủ tục 

nhận lại tiền tạm ứng vào ngày làm việc 

tiếp theo 



  

Cập nhật: 22/10/2026 

18 
 

Cơ sở y tế Địa chỉ 

Phạm vi bảo lãnh 

Thời gian tiếp nhận bảo lãnh Lưu ý Nội 

trú 

Ngoại 

trú 

Nha 

khoa 

Phòng khám Phụ sản 315 - Đỗ 

Xuân Hợp - HCM 

184 Đỗ Xuân Hợp, Khu phố 2, Phường 

Phước Long, TP. Hồ Chí Minh 
  x   

Thứ 2 - Chủ Nhật: 

Sáng: Từ 08:00 đến 11:30 

Chiều: Từ 13:30 đến 20:30 

Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Thời gian khám và gửi yêu cầu BLVP có 

thể kéo dài, khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án BLVP sau 

20h30, trường hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn tất thủ tục 

nhận lại tiền tạm ứng vào ngày làm việc 

tiếp theo 

Phòng khám Phụ sản 315 

Ngoài giờ - Bình Phú - HCM 

167-169 Bình Phú, Phường Bình Phú, TP. 

Hồ Chí Minh 
  x   

Thứ 2 - Thứ 6: Từ 17:00 đến 20:30 

Thứ 7 và Chủ Nhật: 

Sáng: Từ 08:00 đến 11:30 

Chiều: Từ 13:30 đến 20:30 

Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Thời gian khám và gửi yêu cầu BLVP có 

thể kéo dài, khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án BLVP sau 

20h30, trường hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn tất thủ tục 

nhận lại tiền tạm ứng vào ngày làm việc 

tiếp theo 

Phòng khám Phụ sản 315 

Ngoài giờ - Âu Cơ - HCM 

17 Âu Cơ, Phường Hoà Bình, TP. Hồ Chí 

Minh 
  x   

Thứ 2 - Thứ 6: Từ 17:00 đến 20:30 

Thứ 7 và Chủ Nhật: 

Sáng: Từ 08:00 đến 11:30 

Chiều: Từ 13:30 đến 20:30 

Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Thời gian khám và gửi yêu cầu BLVP có 

thể kéo dài, khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án BLVP sau 

20h30, trường hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn tất thủ tục 

nhận lại tiền tạm ứng vào ngày làm việc 

tiếp theo 

Phòng khám Phụ sản 315 

Ngoài giờ - Tên Lửa - HCM 

10 - 12 Tên Lửa, Phường An Lạc, TP. Hồ 

Chí Minh 
  x   

Thứ 2 - Thứ 6: Từ 17:00 đến 20:30 

Thứ 7 và Chủ Nhật: 

Sáng: Từ 08:00 đến 11:30 

Chiều: Từ 13:30 đến 20:30 

Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Thời gian khám và gửi yêu cầu BLVP có 

thể kéo dài, khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án BLVP sau 

20h30, trường hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn tất thủ tục 

nhận lại tiền tạm ứng vào ngày làm việc 

tiếp theo 



  

Cập nhật: 22/10/2026 
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Cơ sở y tế Địa chỉ 

Phạm vi bảo lãnh 

Thời gian tiếp nhận bảo lãnh Lưu ý Nội 

trú 

Ngoại 

trú 

Nha 

khoa 

Phòng khám Phụ sản 315 

Ngoài giờ - Nguyễn Duy Trinh - 

HCM 

699 Nguyễn Duy Trinh, KP4, Phường 

Bình Trưng, TP. Hồ Chí Minh 
  x   

Thứ 2 - Thứ 6: Từ 17:00 đến 20:30 

Thứ 7 và Chủ Nhật: 

Sáng: Từ 08:00 đến 11:30 

Chiều: Từ 13:30 đến 20:30 

Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Thời gian khám và gửi yêu cầu BLVP có 

thể kéo dài, khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án BLVP sau 

20h30, trường hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn tất thủ tục 

nhận lại tiền tạm ứng vào ngày làm việc 

tiếp theo 

Phòng khám Phụ sản 315 

Ngoài giờ - Phạm Hùng - HCM 

C8/1A1 Phạm Hùng, Ấp 4A, Xã Bình 

Hưng, TP. Hồ Chí Minh 
  x   

Thứ 2 - Thứ 6: Từ 17:00 đến 20:30 

Thứ 7 và Chủ Nhật: 

Sáng: Từ 08:00 đến 11:30 

Chiều: Từ 13:30 đến 20:30 

Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Thời gian khám và gửi yêu cầu BLVP có 

thể kéo dài, khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án BLVP sau 

20h30, trường hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn tất thủ tục 

nhận lại tiền tạm ứng vào ngày làm việc 

tiếp theo 

Phòng khám Phụ sản 315 

Ngoài giờ -Quốc Lộ 50 - HCM 

A12/12B Quốc Lộ 50, Ấp 1, Xã Bình 

Hưng, TP. Hồ Chí Minh 
  x   

Thứ 2 - Thứ 6: Từ 17:00 đến 20:30 

Thứ 7 và Chủ Nhật: 

Sáng: Từ 08:00 đến 11:30 

Chiều: Từ 13:30 đến 20:30 

Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Thời gian khám và gửi yêu cầu BLVP có 

thể kéo dài, khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án BLVP sau 

20h30, trường hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn tất thủ tục 

nhận lại tiền tạm ứng vào ngày làm việc 

tiếp theo 

Phòng khám Phụ sản 315 

Ngoài giờ - Nguyễn Oanh- 

HCM 

299 Nguyễn Oanh, Phường Gò Vấp, TP. 

Hồ Chí Minh 
  x   

Thứ 2 - Thứ 6: Từ 17:00 đến 20:30 

Thứ 7 và Chủ Nhật: 

Sáng: Từ 08:00 đến 11:30 

Chiều: Từ 13:30 đến 20:30 

Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Thời gian khám và gửi yêu cầu BLVP có 

thể kéo dài, khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án BLVP sau 

20h30, trường hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn tất thủ tục 

nhận lại tiền tạm ứng vào ngày làm việc 

tiếp theo 



  

Cập nhật: 22/10/2026 

20 
 

Cơ sở y tế Địa chỉ 

Phạm vi bảo lãnh 

Thời gian tiếp nhận bảo lãnh Lưu ý Nội 

trú 

Ngoại 

trú 

Nha 

khoa 

Phòng khám Phụ sản 315 

Ngoài giờ - Hoàng Diệu - HCM 

327 Hoàng Diệu, Phường Khánh Hội, TP. 

Hồ Chí Minh 
  x   

Thứ 2 - Thứ 6: Từ 17:00 đến 20:30 

Thứ 7 và Chủ Nhật: 

Sáng: Từ 08:00 đến 11:30 

Chiều: Từ 13:30 đến 20:30 

Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Thời gian khám và gửi yêu cầu BLVP có 

thể kéo dài, khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án BLVP sau 

20h30, trường hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn tất thủ tục 

nhận lại tiền tạm ứng vào ngày làm việc 

tiếp theo 

Phòng khám Phụ sản 315 

Ngoài giờ - Bạch Đằng - HCM 

60 Bạch Đằng,, Phường Bình Thạnh, TP. 

Hồ Chí Minh 
  x   

Thứ 2 - Thứ 6: Từ 17:00 đến 20:30 

Thứ 7 và Chủ Nhật: 

Sáng: Từ 08:00 đến 11:30 

Chiều: Từ 13:30 đến 20:30 

Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Thời gian khám và gửi yêu cầu BLVP có 

thể kéo dài, khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án BLVP sau 

20h30, trường hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn tất thủ tục 

nhận lại tiền tạm ứng vào ngày làm việc 

tiếp theo 

Phòng khám Phụ sản 315 

Ngoài giờ - Hiệp Bình- HCM 

109 Hiệp Bình, Khu phố 4, Phường Hiệp 

Bình, TP. Hồ Chí Minh 
  x   

Thứ 2 - Thứ 6: Từ 17:00 đến 20:30 

Thứ 7 và Chủ Nhật: 

Sáng: Từ 08:00 đến 11:30 

Chiều: Từ 13:30 đến 20:30 

Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Thời gian khám và gửi yêu cầu BLVP có 

thể kéo dài, khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án BLVP sau 

20h30, trường hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn tất thủ tục 

nhận lại tiền tạm ứng vào ngày làm việc 

tiếp theo 

Phòng khám Sản Phụ Khoa 

315 D19/26 đường N9 - HCM 

D19/26 Đường N9, Phường Thuận Giao, 

TP. Hồ Chí Minh 
  x   

Thứ 2 - Chủ Nhật: 

Sáng: Từ 08:00 đến 11:30 

Chiều: Từ 13:30 đến 20:30 

Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Thời gian khám và gửi yêu cầu BLVP có 

thể kéo dài, khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án BLVP sau 

20h30, trường hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn tất thủ tục 

nhận lại tiền tạm ứng vào ngày làm việc 

tiếp theo 



  

Cập nhật: 22/10/2026 
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Cơ sở y tế Địa chỉ 

Phạm vi bảo lãnh 

Thời gian tiếp nhận bảo lãnh Lưu ý Nội 

trú 

Ngoại 

trú 

Nha 

khoa 

Phòng khám Nhi Đồng 315 - 

03 Quốc Lộ 1K - HCM 

03 Quốc Lộ 1K, Khu Phố Tây B, Phường 

Đông Hoà, TP. Hồ Chí Minh 
  x   

Thứ 2 - Chủ Nhật: 

Sáng: Từ 08:00 đến 11:30 

Chiều: Từ 13:30 đến 20:30 

Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Thời gian khám và gửi yêu cầu BLVP có 

thể kéo dài, khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án BLVP sau 

20h30, trường hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn tất thủ tục 

nhận lại tiền tạm ứng vào ngày làm việc 

tiếp theo 

Phòng khám Nhi Đồng 315 

Đông Thạnh - HCM 

173 - 173A, Đặng Thúc Vịnh, Ấp 7, Xã 

Đông Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 
  x   

Thứ 2 - Chủ Nhật: 

Sáng: Từ 08:00 đến 11:30 

Chiều: Từ 13:30 đến 20:30 

Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Thời gian khám và gửi yêu cầu BLVP có 

thể kéo dài, khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án BLVP sau 

20h30, trường hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn tất thủ tục 

nhận lại tiền tạm ứng vào ngày làm việc 

tiếp theo 

Phòng khám Nhi Đồng 315 - 

Bà Rịa - HCM 

118-120 Nguyễn Tất Thành, Phường Bà 

Rịa, TP. Hồ Chí Minh 
  x   

Thứ 2 - Chủ Nhật: 

Sáng: Từ 08:00 đến 11:30 

Chiều: Từ 13:30 đến 20:30 

Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Thời gian khám và gửi yêu cầu BLVP có 

thể kéo dài, khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án BLVP sau 

20h30, trường hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn tất thủ tục 

nhận lại tiền tạm ứng vào ngày làm việc 

tiếp theo 

Phòng khám Đa khoa Ivy 

Health 

120 Nguyễn Trãi, Phường Bến Thành, TP. 

Hồ Chí Minh 
  x   

Thứ 2 - Chủ Nhật: Từ 07:00 đến 

21:00 

Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Thời gian khám và gửi yêu cầu BLVP có 

thể kéo dài, khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án BLVP sau 

20h30, trường hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn tất thủ tục 

nhận lại tiền tạm ứng vào ngày làm việc 

tiếp theo 



  

Cập nhật: 22/10/2026 
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Cơ sở y tế Địa chỉ 

Phạm vi bảo lãnh 

Thời gian tiếp nhận bảo lãnh Lưu ý Nội 

trú 

Ngoại 

trú 

Nha 

khoa 

Phòng khám Đa khoa Ivy 

Health 

733 Quốc lộ 50, Xã Bình Hưng, TP. Hồ 

Chí Minh 
  x   

Thứ 2 - Chủ Nhật: Từ 07:00 đến 

21:00 

Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Thời gian khám và gửi yêu cầu BLVP có 

thể kéo dài, khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án BLVP sau 

20h30, trường hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn tất thủ tục 

nhận lại tiền tạm ứng vào ngày làm việc 

tiếp theo 

Phòng khám Đa khoa Ngọc 

Minh 

14-16-18-20-22 Lãnh Binh Thăng, 

Phường Phú Thọ, TP. Hồ Chí Minh 
  x x 

Thứ 2 - Thứ 6: 

Sáng: Từ 08:00 đến 12:00 

Chiều: Từ 13:00 đến 16:30 

Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Phòng khám Đa khoa Ngọc 

Minh 

262/4 Lạc Long Quân, Phường Bình 

Thới, TP. Hồ Chí Minh 
  x x 

Thứ 2 - Thứ 6: 

Sáng: Từ 08:00 đến 12:00 

Chiều: Từ 13:00 đến 16:30 

Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Phòng khám Đa khoa Vũng 

Tàu 

205-207 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Vũng 

Tàu, TP. Hồ Chí Minh 
  x x 

Thứ 2 - Thứ 7: 

Sáng: Từ 07:00 đến 11:30 

Chiều: Từ 13:30 đến 17:00 

Chủ Nhật: Từ 07:00 đến 11:30 

Tạm ứng theo quy định của Phòng khám  

Phòng khám Vigor Health 

Quận 3 

100 - 102 - 102A - 104 Trương Định, 

Phường Nhiêu Lộc, TP. Hồ Chí Minh 
  x x 

Thứ 2 - Thứ 7: 

Sáng: Từ 07:30 đến 10:00 

Chiều: Từ 13:00 đến 16:00 

Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Bệnh viện Đa khoa An Phú 

Số 05 - KDC Nam Phương - Đường 22 

tháng 12 - Khu phố 1A, Phường An Phú, 

TP. Hồ Chí Minh 

x x x 

Thứ 2 - Chủ Nhật: 

Sáng: Từ 07:00 đến 12:00 

Chiều: Từ 13:30 đến 17:00 

Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện  

Bệnh viện Đa khoa Quốc Ánh 

104- 106-108-110 Đường số 54 - Khu 

dân cư Tân Tạo, Phường Tân Tạo, TP. Hồ 

Chí Minh 

x x x Thứ 2 - Thứ 7: Từ 07:30 đến 16:30 Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện  

Bệnh viện Đa khoa Phương 

Nam 

02 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Mỹ, 

TP. Hồ Chí Minh 
x x x 

Thứ 2 - Thứ 7 

Từ 07:30 đến 12:00 

Từ 13:00 đến 16:30 

Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện 

Nha khoa Kim Bình Thạnh 
33 Lê Văn Duyệt, Phường Gia Định, TP. 

Hồ Chí Minh 
    x 

Thứ 2 - Chủ Nhật: Từ 08:00 đến 

20:00 
  

Nha khoa Kim Cộng Hòa 
304 Cộng Hòa, Phường Tân Bình, TP. Hồ 

Chí Minh 
    x 

Thứ 2 - Chủ Nhật: Từ 08:00 đến 

20:00 
  

Nha khoa Kim Quận 10 
396-398 Đường 3 tháng 2, Phường Hòa 

Hưng, TP. Hồ Chí Minh 
    x 

Thứ 2 - Chủ Nhật: Từ 08:00 đến 

20:00 
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Cơ sở y tế Địa chỉ 

Phạm vi bảo lãnh 

Thời gian tiếp nhận bảo lãnh Lưu ý Nội 

trú 

Ngoại 

trú 

Nha 

khoa 

Nha khoa Kim Nguyễn Oanh 
02 Nguyễn Oanh, Phường Hạnh Thông, 

TP. Hồ Chí Minh 
    x 

Thứ 2 - Chủ Nhật: Từ 08:00 đến 

20:00 
  

Nha khoa Kim Nguyễn Văn Tiết 
01 Nguyễn Văn Tiết, Phường Thủ Dầu 

Một, TP. Hồ Chí Minh 
    x 

Thứ 2 - Chủ Nhật: Từ 08:00 đến 

20:00 
  

Nha khoa Kim Lê Văn Sỹ 
345 Lê Văn Sỹ, Phường Nhiêu Lộ, TP. Hồ 

Chí Minh 
    x 

Thứ 2 - Chủ Nhật: Từ 08:00 đến 

20:00 
  

Nha khoa Kim Quận 7 
493 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Hưng, 

TP. Hồ Chí Minh 
    x 

Thứ 2 - Chủ Nhật: Từ 08:00 đến 

20:00 
  

Nha khoa Kim Gò Vấp 
366A25-366A26 Phan Văn Trị, Phường 

An Nhơn, TP. Hồ Chí Minh 
    x 

Thứ 2 - Chủ Nhật: Từ 08:00 đến 

20:00 
  

Nha khoa Kim Võ Văn Ngân 
46A Võ Văn Ngân, Phường Thủ Đức, TP. 

Hồ Chí Minh 
    x 

Thứ 2 - Chủ Nhật: Từ 08:00 đến 

20:00 
  

Nha khoa Kim Phú Lợi 
191 Phú Lợi, Phường Phú Lợi, TP. Hồ Chí 

Minh 
    x 

Thứ 2 - Chủ Nhật: Từ 08:00 đến 

20:00 
  

Nha khoa Kim Phan Xích Long 
357 Phan Xích Long, Phường Cầu Kiệu, 

TP. Hồ Chí Minh 
    x 

Thứ 2 - Chủ Nhật: Từ 08:00 đến 

20:00 
  

Nha khoa Kim Lũy Bán Bích 
586A Lũy Bán Bích, Phường Tân Phú, TP. 

Hồ Chí Minh 
    x 

Thứ 2 - Chủ Nhật: Từ 08:00 đến 

20:00 
  

Nha khoa Kim Lê Văn Việt 
60-62 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn 

Phú, TP. Hồ Chí Minh 
    x 

Thứ 2 - Chủ Nhật: Từ 08:00 đến 

20:00 
  

Nha khoa Kim Nguyễn Ảnh 

Thủ 

369A-370A Nguyễn Ảnh Thủ, Khu Phố 1, 

Phường Trung Mỹ Tây, TP. Hồ Chí Minh 
    x 

Thứ 2 - Chủ Nhật: Từ 08:00 đến 

20:00 
  

Nha khoa Kim Nguyễn Thị 

Thập 

60C tổ 28 Nguyễn Thị Thập, Khu Phố 3A, 

Phường Tân Thuận, TP. Hồ Chí Minh 
    x 

Thứ 2 - Chủ Nhật: Từ 08:00 đến 

20:00 
  

Nha khoa Kim Quận 6 
410-410A-410B Hậu Giang, Phường Phú 

Lâm, TP. Hồ Chí Minh 
    x 

Thứ 2 - Chủ Nhật: Từ 08:00 đến 

20:00 
  

Nha khoa Kim Xô Viết Nghệ 

Tĩnh 

240-242 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 

Thạnh Mỹ Tây, TP. Hồ Chí Minh 
    x 

Thứ 2 - Chủ Nhật: Từ 08:00 đến 

20:00 
  

Nha khoa Kim Lux 
270 Quang Trung, Phường Gò Vấp, TP. 

Hồ Chí Minh 
    x 

Thứ 2 - Chủ Nhật: Từ 08:00 đến 

20:00 
  

Nha khoa Kim Quận 2 
Số 3 Trần Não, Khu phố 2, Phường An 

Khánh, TP. Hồ Chí Minh 
    x 

Thứ 2 - Chủ Nhật: Từ 08:00 đến 

20:00 
  

Nha khoa Kim Quận 11 
335B-337 Lạc Long Quân, Phường Hoà 

Bình, TP. Hồ Chí Minh 
    x 

Thứ 2 - Chủ Nhật: Từ 08:00 đến 

20:00 
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24 
 

Cơ sở y tế Địa chỉ 

Phạm vi bảo lãnh 

Thời gian tiếp nhận bảo lãnh Lưu ý Nội 

trú 

Ngoại 

trú 

Nha 

khoa 

Nha khoa Kim Vũng Tàu 
101 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Vũng 

Tàu, TP. Hồ Chí Minh 
    x 

Thứ 2 - Chủ Nhật: Từ 08:00 đến 

20:00 
  

Nha khoa Kim Nguyễn Trãi 

Quận 5 

348-350 Nguyễn Trãi, Phường An Đông, 

TP. Hồ Chí Minh 
    x 

Thứ 2 - Chủ Nhật: Từ 08:00 đến 

20:00 
  

Nha khoa Kim Quận 1 
150-152 Hai Bà Trưng, Phường Tân 

Định, TP. Hồ Chí Minh 
    x 

Thứ 2 - Chủ Nhật: Từ 08:00 đến 

20:00 
  

Nha khoa Kim Bến Thành 
A43-187A Cống Quỳnh, Phường Cầu Ông 

Lãnh, TP. Hồ Chí Minh 
    x 

Thứ 2 - Chủ Nhật: Từ 08:00 đến 

20:00 
  

Nha khoa Kim Phú Mỹ Hưng 

1401-1403 Khu phố Mỹ Toàn 2 – H4 

Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Hưng, TP. 

Hồ Chí Minh 

    x 
Thứ 2 - Chủ Nhật: Từ 08:00 đến 

20:00 
  

Nha khoa Kim Minh Khai 
500-502 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 

Bàn Cờ, TP. Hồ Chí Minh 
    x 

Thứ 2 - Chủ Nhật: Từ 08:00 đến 

20:00 
  

Nha khoa Kim Quận 8 
829-829A Tạ Quang Bửu, Phường Chánh 

Hưng, TP. Hồ Chí Minh 
    x 

Thứ 2 - Chủ Nhật: Từ 08:00 đến 

20:00 
  

Nha khoa Kim Thông Tây Hội 
605-605A Quang Trung, Phường Thông 

Tây Hội, TP. Hồ Chí Minh 
    x 

Thứ 2 - Chủ Nhật: Từ 08:00 đến 

20:00 
  

Trung tâm Nha khoa Minh 

Khai Quận 1 

199 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Cầu 

Ông Lãnh, TP. Hồ Chí Minh 
    x 

Thứ 2 - Thứ 7: 

Sáng: Từ 08:00 đến 12:00 

Chiều: Từ 13:30 đến 20:30 

Tạm ứng tùy theo trường hợp 

Giảm giá 7% trên tổng số tiền được xác 

nhận bảo lãnh 

Trung tâm Nha khoa Minh 

Khai Quận 7 

45-47 Nội khu Hưng Phước 2, Phường 

Tân Hưng, TP. Hồ Chí Minh 
    x 

Thứ 2 - Thứ 7: 

Sáng: Từ 08:00 đến 12:00 

Chiều: Từ 13:30 đến 20:30 

Tạm ứng tùy theo trường hợp 

Giảm giá 7% trên tổng số tiền được xác 

nhận bảo lãnh 

Phòng khám Chuyên khoa 

Răng Hàm Mặt Nha khoa Hai 

Ngàn 

99 Hồ Hảo Hớn, Phường Cầu Ông Lãnh, 

TP. Hồ Chí Minh 
    x 

Thứ 2 - Thứ 7: 

Sáng: Từ 08:00 đến 12:00 

Chiều: Từ 13:30 đến 20:00 

Chủ Nhật & Ngày lễ: Nghỉ 

Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Giảm giá 10% trên tổng số tiền được xác 

nhận bảo lãnh 

Phòng khám Chuyên khoa 

Răng Hàm Mặt Nha khoa Hai 

Ngàn 

502 Ngô Gia Tự, Phường An Đông, TP. Hồ 

Chí Minh 
    x 

Thứ 2 - Thứ 7: 

Sáng: Từ 08:00 đến 12:00 

Chiều: Từ 13:30 đến 20:00 

Chủ Nhật & Ngày lễ: Nghỉ 

Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Giảm giá 10% trên tổng số tiền được xác 

nhận bảo lãnh 

Nha khoa Sakura (Trụ sở 

chính) 

69 (R4-14) Lê Văn Thiêm Hưng Phước 3, 

Phường Tân Hưng, TP. Hồ Chí Minh 
    x 

Thứ 2 - Thứ 7: 

Sáng: Từ 08:00 đến 12:00 

Chiều: Từ 14:00 đến 20:00 

Chủ Nhật: Từ 08:00 đến 12:00 

Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Giảm giá 5% trên tổng số tiền được xác 

nhận bảo lãnh 
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Cơ sở y tế Địa chỉ 

Phạm vi bảo lãnh 

Thời gian tiếp nhận bảo lãnh Lưu ý Nội 

trú 

Ngoại 

trú 

Nha 

khoa 

Nha khoa No1 
51 Đường 3 tháng 2, Phường Vườn Lài, 

TP. Hồ Chí Minh 
    x 

Thứ 2 - Thứ 7: 

Sáng: Từ 08:00 đến 12:00 

Chiều: Từ 13:30 đến 20:30 

Tạm ứng tùy theo trường hợp 

Giảm giá 7% trên tổng số tiền được xác 

nhận bảo lãnh 

Phòng khám Chuyên khoa 

Răng Hàm Mặt Nha khoa 

Saido 

258 Huỳnh Văn Bánh, Phường Phú 

Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 
    x 

Thứ 2 - Thứ 7: 

Sáng: Từ 08:00 đến 12:00 

Chiều: Từ 14:00 đến 19:00 

Chủ Nhật: Từ 08:00 đến 12:00 

 

Giảm giá 10% trên tổng số tiền được xác 

nhận bảo lãnh 

Phòng khám Chuyên khoa 

Răng Hàm Mặt Nha khoa 

Saido 

15 Dương Đức Hiền, Phường Tây Thạnh, 

TP. Hồ Chí Minh 
    x 

Thứ 2 - Thứ 7: 

Sáng: Từ 08:00 đến 12:00 

Chiều: Từ 14:00 đến 19:00 

Chủ Nhật: Từ 08:00 đến 12:00 

 

Giảm giá 10% trên tổng số tiền được xác 

nhận bảo lãnh 

Phòng khám Chuyên khoa 

Răng Hàm Mặt Saido Gò Vấp 

39 Đường số 30, Phường An Nhơn, TP. 

Hồ Chí Minh 
    x 

Thứ 2 - Thứ 7: 

Sáng: Từ 08:00 đến 12:00 

Chiều: Từ 14:00 đến 19:00 

Chủ Nhật: Từ 08:00 đến 12:00 

 

Giảm giá 10% trên tổng số tiền được xác 

nhận bảo lãnh 

Phòng khám chuyên khoa 

Răng Hàm Mặt 

33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Gia Định, 

TP. Hồ Chí Minh 
    x 

Thứ 2 - Thứ 6: 

Sáng: Từ 08:00 đến 12:00 

Chiều: Từ 13:30 đến 20:00 

Thứ Bảy: 

Sáng: Từ 08:00 đến 12:00 

Chiều: Từ 13:30 đến 19:00 

Chủ Nhật: Từ 08:00 đến 12:00 

  

Phòng khám Chuyên khoa 

Răng Hàm Mặt Nha khoa Saint 

Paul 

18 Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, TP. 

Hồ Chí Minh 
    x 

Thứ 2 - Thứ 6: 

Sáng: Từ 08:00 đến 12:00 

Chiều: Từ 13:30 đến 20:00 

Thứ Bảy: 

Sáng: Từ 08:00 đến 12:00 

Chiều: Từ 13:30 đến 19:00 

Chủ Nhật: Từ 08:00 đến 12:00 

  

Trung tâm Nha khoa Saint 

Paul 

474 Lê Văn Sỹ, Phường Nhiêu Lộc, TP. 

Hồ Chí Minh 
    x 

Thứ 2 - Thứ 7: 

Sáng: Từ 08:00 đến 12:00 

Chiều: Từ 13:30 đến 20:00 

Chủ Nhật: Từ 08:00 đến 12:00 

  

Nha khoa Úc Châu 
A36 Cống Quỳnh, Phường Cầu Ông Lãnh, 

TP. Hồ Chí Minh 
    x 

Thứ 2 - Thứ 7: Từ 08:30 đến 19:00 

Chủ Nhật: Từ 08:30 đến 17:30 

Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Giảm giá 10% trên tổng số tiền được xác 

nhận bảo lãnh 
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Cơ sở y tế Địa chỉ 

Phạm vi bảo lãnh 

Thời gian tiếp nhận bảo lãnh Lưu ý Nội 

trú 

Ngoại 

trú 

Nha 

khoa 

Phòng khám Chuyên khoa 

Răng Hàm Mặt Vạn Thành Sài 

Gòn Bà Rịa 1 

Số 75 Bạch Đằng, Phường Bà Rịa, TP. Hồ 

Chí Minh 
    x 

Thứ 2 - Chủ Nhật: Từ 08:00 đến 

18:30 
  

Nha khoa Cẩm Tú 
4B Trần Hưng Đạo, Phường Bến Thành, 

TP. Hồ Chí Minh 
    x Thứ 2 - Thứ 7: Từ 08:00 đến 18:00   

Nha khoa Nhật Tân 
12 Lam Sơn, khu phố 61, Phường Lam 

Sơn, TP. Hồ Chí Minh 
    x 

Thứ 2 - Thứ 7: 

Sáng: Từ 08:00 đến 11:00 

Chiều: Từ 14:00 đến 18:00 

Chủ Nhật: 

Sáng: Từ 08:00 đến 12:00 

Chiều: Từ 14:00 đến 17:00 

  

3. Tỉnh An Giang 

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế 

Vinmec Phú Quốc 

Khu Bãi Dài, Đặc khu Phú Quốc, Tỉnh An 

Giang 
x x x 

Thứ 2 - Thứ 6:  

Sáng: Từ 08:00 đến 12:00 

Chiều: Từ 13:00 đến 17:00 

Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện 

Phòng khám Đa khoa Quốc tế 

Vinmec Dương Đông 

Số 114 Đường Nguyễn Trung Trực, Khu 

Phố 4, Đặc khu Phú Quốc, Tỉnh An Giang 
  x x 

Thứ 2 - Thứ 6:  

Sáng: Từ 08:00 đến 12:00 

Chiều: Từ 13:00 đến 17:00 

Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Phòng khám Nhi Đồng 315 - 

Lê Triệu Kết - Long Xuyên 

6/10 Lê Triệu Kiết, Phường Long Xuyên, 

Tỉnh An Giang 
  x   

Thứ 2 - Chủ Nhật: 

Sáng: Từ 08:00 đến 11:30 

Chiều: Từ 13:30 đến 20:30 

Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Thời gian khám và gửi yêu cầu BLVP có 

thể kéo dài, khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án BLVP sau 

20h30, trường hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn tất thủ tục 

nhận lại tiền tạm ứng vào ngày làm việc 

tiếp theo 
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Cơ sở y tế Địa chỉ 

Phạm vi bảo lãnh 

Thời gian tiếp nhận bảo lãnh Lưu ý Nội 

trú 

Ngoại 

trú 

Nha 

khoa 

Phòng khám Nhi Đồng 315 - 

Trần Hưng Đạo - Long Xuyên 

1994 Trần Hưng Đạo, khóm Tân Quới, 

Phường Long Xuyên, Tỉnh An Giang 
  x   

Thứ 2 - Chủ Nhật: 

Sáng: Từ 08:00 đến 11:30 

Chiều: Từ 13:30 đến 20:30 

Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Thời gian khám và gửi yêu cầu BLVP có 

thể kéo dài, khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án BLVP sau 

20h30, trường hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn tất thủ tục 

nhận lại tiền tạm ứng vào ngày làm việc 

tiếp theo 

Phòng khám Nhi Đồng 315 - 

Rạch Giá - An Giang 

181 Nguyễn Trung Trực, Phường Rạch 

Giá, Tỉnh An Giang, Phường Rạch Giá, 

Tỉnh An Giang 

  x   

Thứ 2 - Chủ Nhật: 

Sáng: Từ 08:00 đến 11:30 

Chiều: Từ 13:30 đến 20:30 

Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Thời gian khám và gửi yêu cầu BLVP có 

thể kéo dài, khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án BLVP sau 

20h30, trường hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn tất thủ tục 

nhận lại tiền tạm ứng vào ngày làm việc 

tiếp theo 

4. Tỉnh Bắc Ninh 

Phòng khám Medlatec Bắc 

Ninh 

Số 233 Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường 

Võ Cường, Tỉnh Bắc Ninh 
  x x 

Thứ 2 - Chủ Nhật: Từ 07:30 đến 

17:00 
Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Bệnh viện TNH Việt Yên 
Lô đất YT Đường Nguyễn Thế Nho, 

Phường Việt Yên, Tỉnh Bắc Ninh 
x x x 

Mùa hè: 

Sáng: Từ 07:00 đến 11:30 

Chiều: Từ 13:00 đến 16:30 

Mùa đông: 

Sáng: Từ 07:30 đến 12:00 

Chiều: Từ 13:00 đến 16:30 

Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện 

Phòng khám Chuyên khoa 

Răng hàm mặt Việt Pháp 

Số 119 Huyền Quang, Phường Kinh Bắc, 

Tỉnh Bắc Ninh 
    x 

Thứ 2 - Thứ 7: Từ 08:30 đến 19:00 

Chủ Nhật: Từ 08:30 đến 17:30 

Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Giảm giá 10% trên tổng số tiền được xác 

nhận bảo lãnh 

5. Tỉnh Cà Mau 

Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ 

Minh Hải 

Số 09 Đường Lạc Long Quân, khóm 5, 

Phường Tân Thành, Tỉnh Cà Mau 
x x x 

Thứ 2 - Thứ 7: 

Sáng: Từ 07:00 đến 11:30 

Chiều: Từ 12:30 đến 16:00 

Chủ Nhật: Từ 07:00 đến 12:00 

Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện 
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Cơ sở y tế Địa chỉ 

Phạm vi bảo lãnh 

Thời gian tiếp nhận bảo lãnh Lưu ý Nội 

trú 

Ngoại 

trú 

Nha 

khoa 

Phòng khám Sản Phụ Khoa 

315 - Tân Thành - Cà Mau 

57 Trần Hưng Đạo, Phường Tân Thành, 

Tỉnh Cà Mau 
  x   

Thứ 2 - Chủ Nhật: 

Sáng: Từ 08:00 đến 11:30 

Chiều: Từ 13:30 đến 20:30 

Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Thời gian khám và gửi yêu cầu BLVP có 

thể kéo dài, khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án BLVP sau 

20h30, trường hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn tất thủ tục 

nhận lại tiền tạm ứng vào ngày làm việc 

tiếp theo 

Phòng khám Sản Phụ Khoa 

315 - Trần Huỳnh - Bạc Liêu 

17-19 Trần Huỳnh, khóm 23, Phường 

Bạc Liêu, Tỉnh Cà Mau 
  x   

Thứ 2 - Chủ Nhật: 

Sáng: Từ 08:00 đến 11:30 

Chiều: Từ 13:30 đến 20:30 

Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Thời gian khám và gửi yêu cầu BLVP có 

thể kéo dài, khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án BLVP sau 

20h30, trường hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn tất thủ tục 

nhận lại tiền tạm ứng vào ngày làm việc 

tiếp theo 

Phòng khám Nhi Đồng 315 - 

Trần Huỳnh - Bạc Liêu 

17-19, Đường Trần Huỳnh, khóm 23, 

Phường Bạc Liêu, Tỉnh Cà Mau 
  x   

Thứ 2 - Chủ Nhật: 

Sáng: Từ 08:00 đến 11:30 

Chiều: Từ 13:30 đến 20:30 

Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Thời gian khám và gửi yêu cầu BLVP có 

thể kéo dài, khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án BLVP sau 

20h30, trường hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn tất thủ tục 

nhận lại tiền tạm ứng vào ngày làm việc 

tiếp theo 

Phòng khám Nhi Đồng 315 - 

Tân Thành - Cà Mau 

Số 20, Trần Hưng Đạo, khóm 4, Phường 

Tân Thành, Tỉnh Cà Mau 
  x   

Thứ 2 - Chủ Nhật: 

Sáng: Từ 08:00 đến 11:30 

Chiều: Từ 13:30 đến 20:30 

Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Thời gian khám và gửi yêu cầu BLVP có 

thể kéo dài, khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án BLVP sau 

20h30, trường hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn tất thủ tục 

nhận lại tiền tạm ứng vào ngày làm việc 

tiếp theo 



  

Cập nhật: 22/10/2026 

29 
 

Cơ sở y tế Địa chỉ 

Phạm vi bảo lãnh 

Thời gian tiếp nhận bảo lãnh Lưu ý Nội 

trú 

Ngoại 

trú 

Nha 

khoa 

Phòng khám Nhi Đồng 315 - 

Cao Văn Lầu - Bạc Liêu 

86 Cao Văn Lầu, Phường Bạc Liêu, Tỉnh 

Cà Mau, Phường Bạc Liêu, Tỉnh Cà Mau 
  x   

Thứ 2 - Chủ Nhật: 

Sáng: Từ 08:00 đến 11:30 

Chiều: Từ 13:30 đến 20:30 

Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Thời gian khám và gửi yêu cầu BLVP có 

thể kéo dài, khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án BLVP sau 

20h30, trường hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn tất thủ tục 

nhận lại tiền tạm ứng vào ngày làm việc 

tiếp theo 

6. TP. Cần Thơ 

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế 

Vinmec Cần Thơ 

Số 150A Đường 3/2, Phường Ninh Kiều, 

TP. Cần Thơ 
x x x 

Thứ 2 - Thứ 6:  

Sáng: Từ 08:00 đến 12:00 

Chiều: Từ 13:00 đến 17:00 

Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện 

Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ 

Cửu Long 

Lô 20 Đường Võ Nguyên Giáp (Quang 

Trung), Phường Hưng Phú, TP. Cần Thơ 
x x x 

Thứ 2 - Thứ 7: Từ 06:00 đến 17:00 

Chủ Nhật: Từ 06:00 đến 11:30 
Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện 

Bệnh viện Phụ sản Thành phố 

Cần Thơ 

106 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Cái 

Khế, TP. Cần Thơ 
x x   

Thứ 2 - Thứ 6:  

Sáng: Từ 07:00 đến 11:00 

Chiều: Từ 13:00 đến 17:00 

Thứ 7, Chủ Nhật, Lễ, Tết: Từ 07:00 

đến 11:00 

Trừ 1 số ngày có thể nghỉ không 

khám 

Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện  

Phòng khám Nhi Đồng 315 - Ô 

Môn - Cần Thơ 

1263 Tôn Đức Thắng, Khu vực 5, Phường 

Ô Môn, TP. Cần Thơ 
  x   

Thứ 2 - Chủ Nhật: 

Sáng: Từ 08:00 đến 11:30 

Chiều: Từ 13:30 đến 20:30 

Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Thời gian khám và gửi yêu cầu BLVP có 

thể kéo dài, khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án BLVP sau 

20h30, trường hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn tất thủ tục 

nhận lại tiền tạm ứng vào ngày làm việc 

tiếp theo 
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Cơ sở y tế Địa chỉ 

Phạm vi bảo lãnh 

Thời gian tiếp nhận bảo lãnh Lưu ý Nội 

trú 

Ngoại 

trú 

Nha 

khoa 

Phòng khám Nhi Đồng 315 - 

Cái Răng - Cần Thơ 

166 Phạm Hùng, Khu Vực Yên Hoà, 

Phường Cái Răng, TP. Cần Thơ 
  x   

Thứ 2 - Chủ Nhật: 

Sáng: Từ 08:00 đến 11:30 

Chiều: Từ 13:30 đến 20:30 

Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Thời gian khám và gửi yêu cầu BLVP có 

thể kéo dài, khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án BLVP sau 

20h30, trường hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn tất thủ tục 

nhận lại tiền tạm ứng vào ngày làm việc 

tiếp theo 

Phòng khám Nhi Đồng 315 - 

Thốt Nốt - Cần Thơ 

403A Quốc lộ 91, khu vực Long Thạnh A, 

Phường Thốt Nốt, TP. Cần Thơ 
  x   

Thứ 2 - Chủ Nhật: 

Sáng: Từ 08:00 đến 11:30 

Chiều: Từ 13:30 đến 20:30 

Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Thời gian khám và gửi yêu cầu BLVP có 

thể kéo dài, khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án BLVP sau 

20h30, trường hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn tất thủ tục 

nhận lại tiền tạm ứng vào ngày làm việc 

tiếp theo 

Phòng khám Nhi Đồng 315 - 

Bình Thủy - Cần Thơ 

48/11 Lê Hồng Phong, Phường Bình 

Thủy, TP. Cần Thơ 
  x   

Thứ 2 - Chủ Nhật: 

Sáng: Từ 08:00 đến 11:30 

Chiều: Từ 13:30 đến 20:30 

Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Thời gian khám và gửi yêu cầu BLVP có 

thể kéo dài, khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án BLVP sau 

20h30, trường hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn tất thủ tục 

nhận lại tiền tạm ứng vào ngày làm việc 

tiếp theo 

Phòng khám Nhi Đồng 315 - Vị 

Thanh - Cần Thơ 

Số 02, Đường Nguyễn Thái Học, khu vực 

3, Phường Vị Thanh, TP. Cần Thơ 
  x   

Thứ 2 - Chủ Nhật: 

Sáng: Từ 08:00 đến 11:30 

Chiều: Từ 13:30 đến 20:30 

Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Thời gian khám và gửi yêu cầu BLVP có 

thể kéo dài, khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án BLVP sau 

20h30, trường hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn tất thủ tục 

nhận lại tiền tạm ứng vào ngày làm việc 

tiếp theo 
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Cơ sở y tế Địa chỉ 

Phạm vi bảo lãnh 

Thời gian tiếp nhận bảo lãnh Lưu ý Nội 

trú 

Ngoại 

trú 

Nha 

khoa 

Phòng khám Nhi Đồng 315 - 

Phú Lợi - Cần Thơ 

57 Nguyễn Văn Thêm, Phường Phú Lợi, 

TP. Cần Thơ 
  x   

Thứ 2 - Chủ Nhật: 

Sáng: Từ 08:00 đến 11:30 

Chiều: Từ 13:30 đến 20:30 

Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Thời gian khám và gửi yêu cầu BLVP có 

thể kéo dài, khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án BLVP sau 

20h30, trường hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn tất thủ tục 

nhận lại tiền tạm ứng vào ngày làm việc 

tiếp theo 

Bệnh viện Quốc tế Phương 

Châu Cần Thơ 

Số 300 Nguyễn Văn Cừ (nối dài), Phường 

Tân An, TP. Cần Thơ 
x x x 

Thứ 2 - Thứ 7: Từ 07:00 đến 16:00 

Chủ nhật: Từ 07h00 - 10h00 

Trừ ngày Lễ 

Ngoại trú: 500.000đ/lần 

Nội trú: 5tr - 15tr tùy hình thức điều trị và 

theo quy định của Bệnh viện 

Nha khoa Kim Cần Thơ 
202 Đường 3/2, Phường Tân An, TP. Cần 

Thơ 
    x 

Thứ 2 - Chủ Nhật: Từ 08:00 đến 

20:00 
  

7. TP. Đà Nẵng 

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế 

Vinmec Đà Nẵng 

Đường 30 Tháng 4, Khu dân cư số 4, 

Phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng 
x x x 

Thứ 2 - Thứ 6:  

Sáng: Từ 08:00 đến 12:00 

Chiều: Từ 13:00 đến 17:00 

Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện 

Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ 

Đà Nẵng 

291 Nguyễn Văn Linh, Phường Thanh 

Khê, TP. Đà Nẵng 
x x x 

Thứ 2 - Thứ 7: 

Sáng: Từ 07:00 đến 11:30 

Chiều: Từ 12:30 đến 16:00 

Chủ Nhật: Từ 07:00 đến 11:30 

Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện 

Bệnh viện 199 
216 Nguyễn Công Trứ, Phường An Hải, 

TP. Đà Nẵng 
x x x 

Thứ 2 - Thứ 6: 

Sáng: Từ 07:00 đến 11:30 

Chiều: Từ 13:30 đến 16:30 

Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện 

Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Đà 

Nẵng 

64 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 

Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng 
x x x 

Thứ 2 - Thứ 7 

Sáng: Từ 07:00 đến 11:30 

Chiều:Từ 13:00 đến 19:00 

Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện 

Phòng khám Sản Phụ Khoa 

315 Ngoài giờ Bàn Thạch- Đà 

Nẵng 

99 Đường Lý Thường Kiệt, Phường Bàn 

Thạch, TP. Đà Nẵng 
  x   

Thứ 2 - Thứ 6: Từ 17:00 đến 20:30 

Thứ 7 và Chủ Nhật: 

Sáng: Từ 08:00 đến 11:30 

Chiều: Từ 13:30 đến 20:30 

Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Thời gian khám và gửi yêu cầu BLVP có 

thể kéo dài, khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án BLVP sau 

20h30, trường hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn tất thủ tục 

nhận lại tiền tạm ứng vào ngày làm việc 

tiếp theo 
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Cơ sở y tế Địa chỉ 

Phạm vi bảo lãnh 

Thời gian tiếp nhận bảo lãnh Lưu ý Nội 

trú 

Ngoại 

trú 

Nha 

khoa 

Phòng khám Nhi Đồng 315 - 

Liên Chiểu - Đà Nẵng 

76 – 76A Âu Cơ, Tổ 42D, Phường Liên 

Chiểu, TP. Đà Nẵng 
  x   

Thứ 2 - Chủ Nhật: 

Sáng: Từ 08:00 đến 11:30 

Chiều: Từ 13:30 đến 20:30 

Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Thời gian khám và gửi yêu cầu BLVP có 

thể kéo dài, khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án BLVP sau 

20h30, trường hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn tất thủ tục 

nhận lại tiền tạm ứng vào ngày làm việc 

tiếp theo 

Phòng khám Nhi Đồng 315 

Thanh Khê - Đà Nẵng 

172-174 Hà Huy Tập, Phường Thanh 

Khê, TP. Đà Nẵng 
  x   

Thứ 2 - Chủ Nhật: 

Sáng: Từ 08:00 đến 11:30 

Chiều: Từ 13:30 đến 20:30 

Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Thời gian khám và gửi yêu cầu BLVP có 

thể kéo dài, khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án BLVP sau 

20h30, trường hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn tất thủ tục 

nhận lại tiền tạm ứng vào ngày làm việc 

tiếp theo 

Phòng khám Nhi Đồng 315 - 

Điện Bàn - Đà Nẵng 

241 Trần Nhân Tông, Phường Điện Bàn, 

Tp. Đà Nẵng, Phường Điện Bàn, TP. Đà 

Nẵng 

  x   

Thứ 2 - Chủ Nhật: 

Sáng: Từ 08:00 đến 11:30 

Chiều: Từ 13:30 đến 20:30 

Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Thời gian khám và gửi yêu cầu BLVP có 

thể kéo dài, khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án BLVP sau 

20h30, trường hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn tất thủ tục 

nhận lại tiền tạm ứng vào ngày làm việc 

tiếp theo 

Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức 
Quốc Lộ 1A, Phường Điện Bàn Đông, TP. 

Đà Nẵng 
x x x 

Thứ 2 - Thứ 7: 

Sáng: Từ 07:00 đến 11:30 

Chiều: Từ 13:00 đến 16:30 

Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện 
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Cơ sở y tế Địa chỉ 

Phạm vi bảo lãnh 

Thời gian tiếp nhận bảo lãnh Lưu ý Nội 

trú 

Ngoại 

trú 

Nha 

khoa 

Bệnh viện Đa khoa Bình Dân 
376 Trần Cao Vân, Phường Thanh Khê, 

TP. Đà Nẵng 
x x x 

Thứ 2 - Thứ 7: Từ 07:30 đến 15:00 

Chủ Nhật nghỉ 
Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện 

Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hội 

An 

06 Phan Đình Phùng, Phường Hội An Tây, 

TP. Đà Nẵng 
x x   

Thứ 2 - Thứ 7: 

Sáng: Từ 07:00 đến 11:30 

Chiều: Từ 13:00 đến 16:30 

Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện 

8. Tỉnh Đắk Lắk 

Bệnh viện Đại học Y Dược 

Buôn Ma Thuột 

Số 298 Hà Huy Tập, Phường Tân An, Tỉnh 

Đắk Lắk 
x x x 

Thứ 2 - Thứ 7: 

Sáng: Từ 07:00 đến 11:30 

Chiều: Từ 13:30 đến 16:00 

Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện  

Bệnh viện Việt Mỹ Phú Yên 
168 Trần Phú, Phường Tuy Hòa, Tỉnh Đắk 

Lắk 
x x x 

Thứ 2 - Thứ 7: 

Sáng: Từ 07:00 đến 12:00 

Chiều: Từ 13:30 đến 16:30 

Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện 

9. Tỉnh Đồng Nai 

Bệnh viện Thuận Mỹ ITO Đồng 

Nai 

F99 Đường Võ Thị Sáu, Phường Trấn 

Biên, Tỉnh Đồng Nai 
x x x 

Thứ 2 - Thứ 7: 

Sáng: Từ 06:30 đến 11:30 

Chiều: Từ 13:00 đến 16:00 

Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện 

Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ 

Bình Phước 

Khu phố Tiến Hưng 3, Phường Bình 

Phước, Tỉnh Đồng Nai 
x x x 

Thứ 2 - Thứ 6: 

Sáng: Từ 07:00 đến 11:30 

Chiều: Từ 12:30 đến 16:00 

Thứ 7: 

Sáng: Từ 07:00 đến 11:30 

Chiều: Nghỉ 

Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện 

Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ 

Đồng Nai 

Tầng 9, 1048A Phạm Văn Thuận, Phường 

Tam Hiệp, Tỉnh Đồng Nai 
x x x 

Thứ 2 - Thứ 7: 

Sáng: Từ 06:30 đến 11:00 

Chiều: Từ 13:00 đến 16:00 

Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện 

Bệnh viện Đa Khoa Đồng Nai 
Số 02, Đồng Khởi, Phường Tam Hiệp, 

Tỉnh Đồng Nai 
x x x Thứ 2 - Thứ 6: Từ 07:30 đến 16:30  

Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện 

Phí BLVP 100.000đ/ca ngoại trú 

Phí BLVP 300.000đ/ca nội trú 
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Cơ sở y tế Địa chỉ 

Phạm vi bảo lãnh 

Thời gian tiếp nhận bảo lãnh Lưu ý Nội 

trú 

Ngoại 

trú 

Nha 

khoa 

Bệnh viện Quân Y 7B 
Số 1137 Đường Nguyễn Ái Quốc - khu 

phố 12, Phường Tam Hiệp, Tỉnh Đồng Nai 
x x x 

Thứ 2 - Thứ 6: 

Sáng: Từ 08:00 đến 11:30 

Chiều: Từ 13:30 đến 16:00 

Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện  

Phòng khám Nhi Đồng 315 

Tam Hiệp - Biên Hòa 

525 - 525A, Đường Phạm Văn Thuận, 

khu phố 2, Phường Tam Hiệp,Tỉnh Đồng 

Nai, Phường Tam Hiệp, Tỉnh Đồng Nai 

  x   

Thứ 2 - Chủ Nhật: 

Sáng: Từ 08:00 đến 11:30 

Chiều: Từ 13:30 đến 20:30 

Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Thời gian khám và gửi yêu cầu BLVP có 

thể kéo dài, khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án BLVP sau 

20h30, trường hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn tất thủ tục 

nhận lại tiền tạm ứng vào ngày làm việc 

tiếp theo 

Phòng khám Nhi Đồng 315 - 

Trảng Bom - Đồng Nai 

24 Đường 3/2, Xã Trảng Bom, Tỉnh Đồng 

Nai 
  x   

Thứ 2 - Chủ Nhật: 

Sáng: Từ 08:00 đến 11:30 

Chiều: Từ 13:30 đến 20:30 

Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Thời gian khám và gửi yêu cầu BLVP có 

thể kéo dài, khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án BLVP sau 

20h30, trường hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn tất thủ tục 

nhận lại tiền tạm ứng vào ngày làm việc 

tiếp theo 

Phòng khám Nhi Đồng 315 - 

An Phước - Đồng Nai 

118D Phùng Hưng, Xã An Phước, Tỉnh 

Đồng Nai 
  x   

Thứ 2 - Chủ Nhật: 

Sáng: Từ 08:00 đến 11:30 

Chiều: Từ 13:30 đến 20:30 

Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Thời gian khám và gửi yêu cầu BLVP có 

thể kéo dài, khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án BLVP sau 

20h30, trường hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn tất thủ tục 

nhận lại tiền tạm ứng vào ngày làm việc 

tiếp theo 

Bệnh viện Âu Cơ 
47/19A Đường Điểu Xiển - Khu phố 5B, 

Phường Long Bình, Tỉnh Đồng Nai 
x x   Thứ 2 - Thứ 7: Từ 07:30 đến 16:30 Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện 

Bệnh viện Đại học Y Dược 

Shing Mark 

Quốc lộ 51, Phường Long Hưng, Tỉnh 

Đồng Nai 
x x x 

Thứ 2 - Thứ 7: 

Sáng: Từ 07:30 đến 12:00 

Chiều: Từ 13:00 đến 15:30 

Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện 

Nha khoa Kim Biên Hòa 
93A Nguyễn Ái Quốc, Khu phố 5, Phường 

Tân Triều, Tỉnh Đồng Nai 
    x 

Thứ 2 - Thứ 7: Từ 08:00 đến 19:00 

Chủ Nhật: Từ 08:00 đến 16:00 
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Cơ sở y tế Địa chỉ 

Phạm vi bảo lãnh 

Thời gian tiếp nhận bảo lãnh Lưu ý Nội 

trú 

Ngoại 

trú 

Nha 

khoa 

Nha khoa Kim Phạm Văn 

Thuận 

264A Phạm Văn Thuận, Phường Trấn 

Biên, Tỉnh Đồng Nai 
    x 

Thứ 2 - Thứ 7: Từ 08:00 đến 19:00 

Chủ Nhật: Từ 08:00 đến 16:00 
  

Phòng khám Chuyên khoa 

Răng Hàm Mặt Vạn Thành Sài 

Gòn Định Quán 

45 phố 1, ấp 1, Xã Phú Lợi, Tỉnh Đồng 

Nai 
    x 

Thứ 2 - Chủ Nhật: Từ 08:00 đến 

18:30 
  

Phòng khám Chuyên khoa 

Răng Hàm Mặt Vạn Thành Sài 

Gòn Thống Nhất 

Số 14/D, ấp Phúc Nhạc 1, Xã Gia Tân 3, 

Tỉnh Đồng Nai 
    x 

Thứ 2 - Chủ Nhật: Từ 08:00 đến 

18:30 
  

10. Tỉnh Đồng Tháp 

Phòng khám Nhi Đồng 315 - 

Trung An - Đồng Tháp 

10 A Đường Ấp Bắc, tổ 4, Khu phố 1, 

Phường Trung An, Tỉnh Đồng Tháp 
  x   

Thứ 2 - Chủ Nhật: 

Sáng: Từ 08:00 đến 11:30 

Chiều: Từ 13:30 đến 20:30 

Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Thời gian khám và gửi yêu cầu BLVP có 

thể kéo dài, khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án BLVP sau 

20h30, trường hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn tất thủ tục 

nhận lại tiền tạm ứng vào ngày làm việc 

tiếp theo 

Phòng khám Nhi Đồng 315 - 

Sađec - Đồng Tháp 

52 Trần Hưng Đạo, khóm Kiến An, 

Phường Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp 
  x   

Thứ 2 - Chủ Nhật: 

Sáng: Từ 08:00 đến 11:30 

Chiều: Từ 13:30 đến 20:30 

Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Thời gian khám và gửi yêu cầu BLVP có 

thể kéo dài, khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án BLVP sau 

20h30, trường hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn tất thủ tục 

nhận lại tiền tạm ứng vào ngày làm việc 

tiếp theo 

Nha khoa Kim Mỹ Tho 
304A Lý Thường Kiệt, Phường Đạo 

Thạnh, Tỉnh Đồng Tháp 
    x 

Thứ 2 - Chủ Nhật: Từ 08:00 đến 

20:00 
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Cơ sở y tế Địa chỉ 

Phạm vi bảo lãnh 

Thời gian tiếp nhận bảo lãnh Lưu ý Nội 

trú 

Ngoại 

trú 

Nha 

khoa 

11. Tỉnh Gia Lai 

Bệnh viện Bình Định 
Số 39A Đường Phạm Ngọc Thạch, 

Phường Quy Nhơn, Tỉnh Gia Lai 
x x x 24/7 

Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện  

BV không áp dụng Pre-auth. 

Phòng khám Sản Phụ Khoa 

315 Ngoài giờ Quy Nhơn - Gia 

Lai 

112 Nguyễn Thái Học, Phường Quy 

Nhơn, Tỉnh Gia Lai 
  x   

Thứ 2 - Thứ 6: Từ 17:00 đến 20:30 

Thứ 7 và Chủ Nhật: 

Sáng: Từ 08:00 đến 11:30 

Chiều: Từ 13:30 đến 20:30 

Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Thời gian khám và gửi yêu cầu BLVP có 

thể kéo dài, khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án BLVP sau 

20h30, trường hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn tất thủ tục 

nhận lại tiền tạm ứng vào ngày làm việc 

tiếp theo 

Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai 
236A Lê Duẩn, Phường Hội Phú, Tỉnh Gia 

Lai 
x x x 

Thứ 2 - Thứ 7: 

Sáng: Từ 07:00 đến 11:30 

Chiều: Từ 13:00 đến 16:30 

Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện  

12. Tỉnh Hà Tĩnh 

Phòng khám Sản Phụ Khoa 

315 Ngoài giờ Thành Sen - Hà 

Tĩnh 

Số 204, Đường Nguyễn Công Trứ, 

Phường Thành Sen, Tỉnh Hà Tĩnh 
  x   

Thứ 2 - Thứ 6: Từ 17:00 đến 20:30 

Thứ 7 và Chủ Nhật: 

Sáng: Từ 08:00 đến 11:30 

Chiều: Từ 13:30 đến 20:30 

Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Thời gian khám và gửi yêu cầu BLVP có 

thể kéo dài, khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án BLVP sau 

20h30, trường hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn tất thủ tục 

nhận lại tiền tạm ứng vào ngày làm việc 

tiếp theo 

Bệnh viện Đa khoa TTH Hà 

Tĩnh 

Số 01 - Đường Ngô Quyền, Phường Trần 

Phú, Tỉnh Hà Tĩnh 
x x x 

Thứ 2 - Thứ 6: 

Sáng: Từ 07:00 đến 12:00 

Chiều: Từ 13:00 đến 16:30 

Thứ 7: Từ 07:30 đến 16:00 

Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện  
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Cơ sở y tế Địa chỉ 

Phạm vi bảo lãnh 

Thời gian tiếp nhận bảo lãnh Lưu ý Nội 

trú 

Ngoại 

trú 

Nha 

khoa 

13. TP. Hải Phòng 

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế 

Vinmec Hải Phòng 

Đường Bùi Viện, Phường An Biên, TP. Hải 

Phòng 
x x x 

Thứ 2 - Thứ 6:  

Sáng: Từ 08:00 đến 12:00 

Chiều: Từ 13:00 đến 17:00 

Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện 

Phòng khám Đa khoa Quốc tế 

Vinmec Royal Island (Vũ Yên) 

Tầng 2, Lô 2-13, TTTM Vincom Mega Mall 

Royal Island, Đảo Vũ Yên, Phường Thuỷ 

Nguyên, TP. Hải Phòng 

  x x 

Thứ 2 - Thứ 6:  

Sáng: Từ 08:00 đến 12:00 

Chiều: Từ 13:00 đến 17:00 

Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Bệnh viện Quốc tế Sản Nhi Hải 

Phòng 

124 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Lê Chân, 

TP. Hải Phòng 
x x x 

Thứ 2 - Chủ Nhật: 

Sáng: Từ 07:15 đến 11:30 

Chiều: Từ 13:35 đến 16:45 

Nội trú: Tạm ứng theo quy định của Bệnh 

viện 

Ngoại trú: Tạm ứng 100% phí dịch vụ 

Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng 
Số 225C Lạch Tray, Phường Gia Viên, TP. 

Hải Phòng 
x x x 

Thứ 2 - Thứ 6: 

Sáng: Từ 07:30 đến 11:30 

Chiều: Từ 14:00 đến 17:00 

Thứ 7 

Chủ Nhật & ngày lễ nghỉ 

Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện  

14. TP. Huế 

Phòng khám Sản Phụ Khoa 

315 - Bà Triệu - Huế 

168 Bà Triệu, Phường Phong Dinh, TP. 

Huế 
  x   

Thứ 2 - Chủ Nhật: 

Sáng: Từ 08:00 đến 11:30 

Chiều: Từ 13:30 đến 20:30 

Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Thời gian khám và gửi yêu cầu BLVP có 

thể kéo dài, khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án BLVP sau 

20h30, trường hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn tất thủ tục 

nhận lại tiền tạm ứng vào ngày làm việc 

tiếp theo 

Phòng khám Sản Phụ Khoa 

315 Mỹ Thượng - Huế 

339 Phạm Văn Đồng, Phường Mỹ 

Thượng, TP. Huế 
  x   

Thứ 2 - Chủ Nhật: 

Sáng: Từ 08:00 đến 11:30 

Chiều: Từ 13:30 đến 20:30 

Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Thời gian khám và gửi yêu cầu BLVP có 

thể kéo dài, khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án BLVP sau 

20h30, trường hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn tất thủ tục 

nhận lại tiền tạm ứng vào ngày làm việc 

tiếp theo 
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Cơ sở y tế Địa chỉ 

Phạm vi bảo lãnh 

Thời gian tiếp nhận bảo lãnh Lưu ý Nội 

trú 

Ngoại 

trú 

Nha 

khoa 

Phòng khám Nhi Đồng 315 

Thuận Hóa - Huế 

168 Bà Triệu, Phường Thuận Hóa, TP. 

Huế 
  x   

Thứ 2 - Chủ Nhật: 

Sáng: Từ 08:00 đến 11:30 

Chiều: Từ 13:30 đến 20:30 

Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Thời gian khám và gửi yêu cầu BLVP có 

thể kéo dài, khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án BLVP sau 

20h30, trường hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn tất thủ tục 

nhận lại tiền tạm ứng vào ngày làm việc 

tiếp theo 

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế 

Huế 
15 Hà Nội, Phường Thuận Hóa, TP. Huế x x x 

Thứ 2 - Thứ 6: 

Sáng: Từ 07:00 đến 11:00 

Chiều: Từ 13:00 đến 16:30 

Thứ 7: Từ 07:30 đến 11:30 

Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện 

Trung tâm Điều trị theo yêu 

cầu và quốc tế - Bệnh viện 

Trung ương Huế 

Số 3 Ngô Quyền, Phường Thuận Hóa, TP. 

Huế 
x     

Thứ 2 - Thứ 6: 

Sáng: Từ 07:00 đến 11:30 

Chiều: Từ 13:00 đến 17:00 

Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện 

Bệnh viện không có Khoa Nhi; Khách 

hàng lưu ý: xuất trình thẻ Bảo hiểm cho 

bộ phận CSKH ô số 1 tầng 1 để sử dụng 

BLVP 

15. Tỉnh Hưng Yên 

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế 

Vinmec Ocean Park 2 

Khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2, Xã 

Nghĩa Trụ, Tỉnh Hưng Yên 
x x x 

Thứ 2 - Thứ 6:  

Sáng: Từ 08:00 đến 12:00 

Chiều: Từ 13:00 đến 17:00 

Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện 

Phòng khám Đa khoa Quốc tế 

Vinmec Ocean Park 2 

Tầng L1, Toà nhà Vincom Mega Mall 

Ocean City thuộc Dự án khu đô thị sinh 

thái Dream City, Xã Nghĩa Trụ, Tỉnh Hưng 

Yên 

  x x 

Thứ 2 - Thứ 6:  

Sáng: Từ 08:00 đến 12:00 

Chiều: Từ 13:00 đến 17:00 

Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Bệnh viện Thái Bình 
104 Đường Phan Bá Vành, Phường Trần 

Hưng Đạo, Tỉnh Hưng Yên 
x x x 

Thứ 2 - Thứ 6: 

Sáng: Từ 06:30 đến 11:00 

Chiều: Từ 13:30 đến 17:00 

Thứ 7 - Chủ Nhật: Từ 06:30 đến 

11:00 

Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện  

Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà 
Đường Sơn Nam, Phường Sơn Nam, Tỉnh 

Hưng Yên 
x x x 

Thứ 2 - Chủ Nhật: 

Sáng: Từ 07:00 đến 11:00 

Chiều: Từ 13:30 đến 16:30 

Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện 

Bệnh viện Đa khoa Tư nhân 

Hoàng An 

Số 786 Phố Lý Bôn, Phường Trần Lãm, 

Tỉnh Hưng Yên 
x x   

Thứ 2 - Thứ 6: 

Sáng: Từ 07:00 đến 11:30 

Chiều: Từ 13:30 đến 17:00 

Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện 
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Cơ sở y tế Địa chỉ 

Phạm vi bảo lãnh 

Thời gian tiếp nhận bảo lãnh Lưu ý Nội 

trú 

Ngoại 

trú 

Nha 

khoa 

16. Tỉnh Khánh Hòa 

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế 

Vinmec Nha Trang 

Đường Trần Phú, Tổ dân phố 1 Tây Sơn, 

Phường Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa 
x x x 

Thứ 2 - Thứ 6:  

Sáng: Từ 08:00 đến 12:00 

Chiều: Từ 13:00 đến 17:00 

Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện 

Bệnh viện 22-12 
34/4 Nguyễn Thiện Thuật, Phường Nha 

Trang, Tỉnh Khánh Hòa 
x x x 

Thứ 2 - Thứ 6: 

Sáng: Từ 07:00 đến 11:30 

Chiều: Từ 13:30 đến 17:00 

Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện  

Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn - 

Nha Trang 

Lô số 10 Khu dân cư Vĩnh Điềm Trung, 

Phường Tây Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa 
x x x 

Thứ 2 - Thứ 7: 

Sáng: Từ 07:30 đến 11:00 

Chiều: Từ 13:00 đến 16:30 

Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện  

Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn 

Phan Rang 

05 Lê Hồng Phong, Phường Phan Rang, 

Tỉnh Khánh Hòa 
x x   

Thứ 2 - Thứ 6: Từ 07:00 đến 21:00 

Thứ 7: Từ 07:00 đến 11:00 
Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện 

17. Tỉnh Lạng Sơn 

Bệnh viện TNH Lạng Sơn 
Khối 1, Đường Nhị Thanh, Phường Tam 

Thanh, Tỉnh Lạng Sơn 
x x x 

Mùa hè: 

Sáng: Từ 07:00 đến 11:30 

Chiều: Từ 13:00 đến 16:30 

Mùa đông: 

Sáng: Từ 07:30 đến 12:00 

Chiều: Từ 13:00 đến 16:30 

Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện 

18. Tỉnh Lâm Đồng 

Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt 
Đồi Long Thọ, Phường Xuân Hương, Tỉnh 

Lâm Đồng 
x x x 

Thứ 2 - Thứ 7: 

Sáng: Từ 07:00 đến 11:30 

Chiều: Từ 12:30 đến 16:00 

Bệnh viện áp dụng tạm ứng đối với tất cả 

khách hàng, bao gồm khách hàng sử 

dụng dịch vụ BLVP. 

Phòng khám Nhi Đồng 315 - 

Cam Ly - Đà Lạt - Lâm Đồng 

15 Hoàng Diệu, Phường Cam Ly-Đà Lạt, 

Tỉnh Lâm Đồng 
  x   

Thứ 2 - Chủ Nhật: 

Sáng: Từ 08:00 đến 11:30 

Chiều: Từ 13:30 đến 20:30 

Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Thời gian khám và gửi yêu cầu BLVP có 

thể kéo dài, khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án BLVP sau 

20h30, trường hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn tất thủ tục 

nhận lại tiền tạm ứng vào ngày làm việc 

tiếp theo 
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Cơ sở y tế Địa chỉ 

Phạm vi bảo lãnh 

Thời gian tiếp nhận bảo lãnh Lưu ý Nội 

trú 

Ngoại 

trú 

Nha 

khoa 

19. Tỉnh Nghệ An 

Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ 

Vinh 

99 Phạm Đình Toái, Phường Vinh Phú, 

Tỉnh Nghệ An 
x x x 

Thứ 2 - Thứ 7: 

Sáng: Từ 07:00 đến 12:00 

Chiều: Từ 13:30 đến 16:30 

Trừ các ngày nghỉ lễ, Tết theo quy 

định 

Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện 

Phòng khám Sản Phụ Khoa 

315 Ngoài giờ Trường Vĩnh - 

Nghệ An 

282 Nguyễn Văn Cừ, Phường Trường 

Vinh, Tỉnh Nghệ An 
  x   

Thứ 2 - Thứ 6: Từ 17:00 đến 20:30 

Thứ 7 và Chủ Nhật: 

Sáng: Từ 08:00 đến 11:30 

Chiều: Từ 13:30 đến 20:30 

Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Thời gian khám và gửi yêu cầu BLVP có 

thể kéo dài, khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án BLVP sau 

20h30, trường hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn tất thủ tục 

nhận lại tiền tạm ứng vào ngày làm việc 

tiếp theo 

Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh 
Số 105 Đường Lý Thường Kiệt, Phường 

Thành Vinh, Tỉnh Nghệ An 
x x x 

Thứ 2 - Thứ 6: 

Sáng: Từ 07:00 đến 11:30 

Chiều: Từ 13:30 đến 17:00 

Thứ 7: Từ 07:00 đến 16:00 

Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện  

Bệnh viện Đa khoa Quang 

Thành 

Km 403 AH1, Xã Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ 

An 
x x x 

Thứ 2 - Thứ 7: 

Sáng: Từ 08:00 đến 11:30 

Chiều: Từ 13:30 đến 16:30 

Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện 

20. Tỉnh Ninh Bình 

Phòng khám Đa khoa Medi-

plus Nam Định 

Số 1B, Đường Trần Anh Tông, Phường 

Nam Định, Tỉnh Ninh Bình 
  x   

Thứ 2 - Chủ Nhật: Từ 07:30 đến 

18:30 
Tạm ứng theo quy định của Phòng khám  

Bệnh viện Đa khoa Hà Nội 

Đồng Văn 

Lô TM3 Lô TM4 tổ dân phố Đông Hải, 

Phường Duy Hà, Tỉnh Ninh Bình 
x x x 

Thứ 2 - Thứ 7: 

Sáng: Từ 07:00 đến 12:00 

Chiều: Từ 14:00 đến 17:00 

Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện 
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Cơ sở y tế Địa chỉ 

Phạm vi bảo lãnh 

Thời gian tiếp nhận bảo lãnh Lưu ý Nội 

trú 

Ngoại 

trú 

Nha 

khoa 

21. Tỉnh Phú Thọ 

Bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt 
Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Vĩnh 

Phúc, Tỉnh Phú Thọ 
x x x 

Thứ 2 - Chủ Nhật: 

Mùa hè: 

Sáng: Từ 07:00 đến 11:45 

Chiều: Từ 13:15 đến 16:30 

Mùa đông: 

Sáng: Từ 07:15 đến 11:45 

Chiều: Từ 13:00 đến 16:30 

Nội trú: Tạm ứng tối thiểu 50% chi phí; 

tạm ứng 100% nếu chưa có Thư bảo lãnh 

tại thời điểm KH xuất viện. 

Ngoại trú: Tạm ứng 100% chi phí nếu KH 

chỉ sử dụng giấy tờ tùy thân/thẻ điện tử. 

Trường hợp xuất trình được giấy tờ gốc 

bản cứng để phòng bảo lãnh giữ lại thì 

chưa phải tạm ứng  

Bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt 

Phúc Yên 

Đường Hai Bà Trưng, Phường Phúc Yên, 

Tỉnh Phú Thọ 
x x   

Thứ 2 - Chủ Nhật: 

Mùa hè: 

Sáng: Từ 07:00 đến 11:45 

Chiều: Từ 13:15 đến 16:30 

Mùa đông: 

Sáng: Từ 07:15 đến 11:45 

Chiều: Từ 13:00 đến 16:30 

Nội trú: Tạm ứng tối thiểu 50% chi phí; 

tạm ứng 100% nếu chưa có Thư bảo lãnh 

tại thời điểm KH xuất viện. 

Ngoại trú: Tạm ứng 100% chi phí nếu KH 

chỉ sử dụng giấy tờ tùy thân/thẻ điện tử. 

Trường hợp xuất trình được giấy tờ gốc 

bản cứng để phòng bảo lãnh giữ lại thì 

chưa phải tạm ứng  

Phòng khám Medlatec Vĩnh 

Phúc 

Khu dân cư số 2, Đường 

Nguyễn Tất Thành, Phường Vĩnh Phúc, 

Tỉnh Phú Thọ 

  x x 
Thứ 2 - Chủ Nhật: Từ 07:30 đến 

17:00 
Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Bệnh viện Hùng Vương Phú 

Thọ 

Khu Phượng Hùng 1, Xã Chí Đám, Tỉnh 

Phú Thọ 
x x x 

Thứ 2 - Thứ 6: 

Sáng: Từ 07:00 đến 11:30 

Chiều: Từ 13:30 đến 17:00 

Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện 

22. Tỉnh Quảng Ngãi 

Phòng khám Sản Phụ Khoa 

315 Ngoài giờ Cẩm Thành - 

Quảng Ngãi 

41 Lê Lợi, Phường Cẩm Thành, Tỉnh 

Quảng Ngãi 
  x   

Thứ 2 - Thứ 6: Từ 17:00 đến 20:30 

Thứ 7 và Chủ Nhật: 

Sáng: Từ 08:00 đến 11:30 

Chiều: Từ 13:30 đến 20:30 

Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Thời gian khám và gửi yêu cầu BLVP có 

thể kéo dài, khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án BLVP sau 

20h30, trường hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn tất thủ tục 

nhận lại tiền tạm ứng vào ngày làm việc 

tiếp theo 
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Cơ sở y tế Địa chỉ 

Phạm vi bảo lãnh 

Thời gian tiếp nhận bảo lãnh Lưu ý Nội 

trú 

Ngoại 

trú 

Nha 

khoa 

Phòng khám Nhi Đồng 315 - 

Cẩm Thành - Quảng Ngãi 

76 – 78 – 80 Lê Lợi, Phường Cẩm Thành, 

Tỉnh Quảng Ngãi 
  x   

Thứ 2 - Chủ Nhật: 

Sáng: Từ 08:00 đến 11:30 

Chiều: Từ 13:30 đến 20:30 

Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Thời gian khám và gửi yêu cầu BLVP có 

thể kéo dài, khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án BLVP sau 

20h30, trường hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn tất thủ tục 

nhận lại tiền tạm ứng vào ngày làm việc 

tiếp theo 

Bệnh viện Đa khoa Tư nhân 

Phúc Hưng 

Số 6 Cao Bá Quát, Phường Cẩm Thành, 

Tỉnh Quảng Ngãi 
x x x 

Thứ 2 - Chủ Nhật: 

Sáng: Từ 07:30 đến 11:30 

Chiều: Từ 13:30 đến 17:00 

Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện 

Bệnh viện Đa khoa Vạn Gia An 
Số 407 Đường Bà Triệu, Phường Kontum, 

Tỉnh Quảng Ngãi 
x x x 

Thứ 2 - Thứ 7: 

Sáng: Từ 07:00 đến 11:00 

Chiều: Từ 13:00 đến 17:00 

Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện 

23. Tỉnh Quảng Ninh 

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế 

Vinmec Hạ Long 

Số 10A Đường Lê Thánh Tông, Phường 

Hồng Gai, Tỉnh Quảng Ninh 
x x x 

Thứ 2 - Thứ 6:  

Sáng: Từ 08:00 đến 12:00 

Chiều: Từ 13:00 đến 17:00 

Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện 

Nha khoa Úc Châu 4 
Tổ 23A, khu Phú Thanh Đông, Phường 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh 
    x 

Thứ 2 - Thứ 7: Từ 08:30 đến 18:00 

Chủ Nhật: Từ 08:30 đến 17:30 

Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Giảm giá 10% trên tổng số tiền được xác 

nhận bảo lãnh 

Nha khoa Úc Châu 
Số 90 Đường Quang Trung, Tổ 18A, Khu 

6, Phường Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh 
    x 

Thứ 2 - Thứ 7: Từ 08:30 đến 18:00 

Chủ Nhật: Từ 08:30 đến 17:30 

Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Giảm giá 10% trên tổng số tiền được xác 

nhận bảo lãnh 

Nha khoa Úc Châu 1 

Số 7, Đường Nguyễn Văn Cừ, tổ 1, Khu 

1A, Hồng Hải, Phường Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh 

    x 
Thứ 2 - Thứ 7: Từ 08:30 đến 18:00 

Chủ Nhật: Từ 08:30 đến 17:30 

Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Giảm giá 10% trên tổng số tiền được xác 

nhận bảo lãnh 

Nha khoa Úc Châu 2 
Số 362 Đường Trần Hưng Đạo, Tổ 1 Khu 

5, Phường Hồng Gai, Tỉnh Quảng Ninh 
    x 

Thứ 2 - Thứ 7: Từ 08:30 đến 18:00 

Chủ Nhật: Từ 08:30 đến 17:30 

Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Giảm giá 10% trên tổng số tiền được xác 

nhận bảo lãnh 
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Cơ sở y tế Địa chỉ 

Phạm vi bảo lãnh 

Thời gian tiếp nhận bảo lãnh Lưu ý Nội 

trú 

Ngoại 

trú 

Nha 

khoa 

24. Tỉnh Quảng Trị 

Bệnh viện Đa khoa TTH Quảng 

Bình 

99 Điện Biên Phủ, Phường Đồng Hới, Tỉnh 

Quảng Trị 
x x x 

Thứ 2 - Chủ Nhật: 

Sáng: Từ 07:00 đến 12:00 

Chiều: Từ 13:00 đến 16:00 

Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện  

25. Tỉnh Sơn La 

Bệnh viện Đa khoa Cuộc sống 
Đường Hùng Vương, Phường Chiềng Cơi, 

Tỉnh Sơn La 
x x x 

Thứ 2 - Chủ Nhật: 

Sáng: Từ 07:30 đến 11:00 

Chiều: Từ 13:30 đến 17:30 

Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện 

26. Tỉnh Tây Ninh 

Bệnh viện Xuyên Á Tây Ninh 

Số 10 Đường Xuyên Á, 

Khu phố Trâm Vàng 3, Phường Gò Dầu, 

Tỉnh Tây Ninh 

x x x 

Nội trú: Thứ 2 - Thứ 6: Từ 8:00 đến 

17:00 

Ngoại trú: Thứ 2 - Thứ 6: Từ 8:00 

đến 17:00 

Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện 

Bệnh viện Xuyên Á Đức Hòa 
Số 459, Đường tỉnh lộ 825, Ô4, Ấp Bàu 

Trai, Xã Hậu Nghĩa, Tỉnh Tây Ninh 
x x x 

Nội trú: Thứ 2 - Thứ 6: Từ 8:00 đến 

17:00 

Ngoại trú: Thứ 2 - Thứ 6: Từ 8:00 

đến 17:00 

Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện 

Phòng khám Sản Phụ Khoa 

315 - Quốc Lộ 1 Long An 

28 Quốc lộ 1, Khu phố Bình Phú, Phường 

Long An, Tỉnh Tây Ninh 
  x   

Thứ 2 - Chủ Nhật: 

Sáng: Từ 08:00 đến 11:30 

Chiều: Từ 13:30 đến 20:30 

Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Thời gian khám và gửi yêu cầu BLVP có 

thể kéo dài, khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án BLVP sau 

20h30, trường hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn tất thủ tục 

nhận lại tiền tạm ứng vào ngày làm việc 

tiếp theo 
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Cơ sở y tế Địa chỉ 

Phạm vi bảo lãnh 

Thời gian tiếp nhận bảo lãnh Lưu ý Nội 

trú 

Ngoại 

trú 

Nha 

khoa 

Phòng khám Nhi Đồng 315 - 

Quốc lộc 62 - Long An 

220, Quốc lộ 62, Phường Long An, Tỉnh 

Tây Ninh 
  x   

Thứ 2 - Chủ Nhật: 

Sáng: Từ 08:00 đến 11:30 

Chiều: Từ 13:30 đến 20:30 

Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Thời gian khám và gửi yêu cầu BLVP có 

thể kéo dài, khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án BLVP sau 

20h30, trường hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn tất thủ tục 

nhận lại tiền tạm ứng vào ngày làm việc 

tiếp theo 

Nha khoa Kim Long An 
68 Hùng Vương, Phường Long An, Tỉnh 

Tây Ninh 
    x 

Thứ 2 - Chủ Nhật: Từ 08:00 đến 

20:00 
  

27. Tỉnh Thái Nguyên 

Bệnh viện Quốc tế Thái 

Nguyên 

Số 328 Lương Ngọc Quyến Tổ 2, Phường 

Phan Đình Phùng, Tỉnh Thái Nguyên 
x x x 

Mùa hè: 

Sáng: Từ 07:00 đến 11:30 

Chiều: Từ 13:00 đến 16:30 

Mùa đông: 

Sáng: Từ 07:30 đến 12:00 

Chiều: Từ 13:00 đến 16:30 

Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện 

Bệnh viện TNH Phổ Yên 
TDP Chùa, Phường Vạn Xuân, Tỉnh Thái 

Nguyên 
x x x 

Mùa hè: 

Sáng: Từ 07:00 đến 11:30 

Chiều: Từ 13:00 đến 16:30 

Mùa đông: 

Sáng: Từ 07:30 đến 12:00 

Chiều: Từ 13:00 đến 16:30 

Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện 

28. Tỉnh Thanh Hóa 

Phòng khám Medlatec Thanh 

Hóa 

Số nhà 12-14 Đường Phạm Ngũ Lão, 

Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa 
  x x 

Thứ 2 - Chủ Nhật: Từ 07:30 đến 

17:00 
Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

29. Tỉnh Tuyên Quang 

Bệnh viện Đa khoa Đức Minh 
Số 22 Nguyễn Du, Phường Hà Giang 1, 

Tỉnh Tuyên Quang 
x x   

Thứ 2 - Chủ Nhật: 

Sáng: Từ 07:30 đến 11:30 

Chiều: Từ 13:30 đến 17:30 

Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện 

30. Tỉnh Vĩnh Long 

Bệnh viện Xuyên Á Vĩnh Long 
Số 68E Đường Phạm Hùng, tổ 69, khóm 

9, Phường Long Châu, Tỉnh Vĩnh Long 
x x x 

Nội trú: Thứ 2 - Thứ 6: Từ 8:00 đến 

17:00 

Ngoại trú: Thứ 2 - Thứ 6: Từ 8:00 

đến 17:00 

Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện 
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Cơ sở y tế Địa chỉ 

Phạm vi bảo lãnh 

Thời gian tiếp nhận bảo lãnh Lưu ý Nội 

trú 

Ngoại 

trú 

Nha 

khoa 

Phòng khám Nhi Đồng 315 - 

Trà Vinh - Vĩnh Long 

40 Nguyễn Đáng, Phường Trà Vinh, Tỉnh 

Vĩnh Long 
  x   

Thứ 2 - Chủ Nhật: 

Sáng: Từ 08:00 đến 11:30 

Chiều: Từ 13:30 đến 20:30 

Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Thời gian khám và gửi yêu cầu BLVP có 

thể kéo dài, khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án BLVP sau 

20h30, trường hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn tất thủ tục 

nhận lại tiền tạm ứng vào ngày làm việc 

tiếp theo 

Phòng khám Nhi Đồng 315 - 

Phước Hậu - Vĩnh Long 

64/6M, Đường Trần Phú, Phường Phước 

Hậu, Tỉnh Vĩnh Long 
  x   

Thứ 2 - Chủ Nhật: 

Sáng: Từ 08:00 đến 11:30 

Chiều: Từ 13:30 đến 20:30 

Tạm ứng theo quy định của Phòng khám 

Thời gian khám và gửi yêu cầu BLVP có 

thể kéo dài, khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án BLVP sau 

20h30, trường hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn tất thủ tục 

nhận lại tiền tạm ứng vào ngày làm việc 

tiếp theo 

 


